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Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
MỚI BAN HÀNH SỬA ĐỔI, BÃI BỎ 
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
	STT
	Mã số
	Tên thủ tục hành chính
	Trang

	I. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

	1
	T-BPC-283809-TT
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).
	6

	2
	T-BPC-283810-TT
	Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).
	13

	3
	T-BPC-283811-TT
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).
	16


	4
	T-BPC-283812-TT
	Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).
	19


B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI
	I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

	1
	T-BPC-281717-TT
	Đăng ký hợp đồng cá nhân
	25

	2
	T-BPC-281718-TT
	Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày
	28

	II. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

	1
	T-BPC-281719-TT
	Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.
	33

	2
	T-BPC-281721-TT
	Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động.
	35

	3
	T-BPC-281722-TT
	Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa.
	40

	4
	T-BPC-281724-TT
	Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động.
	44

	5
	T-BPC-281725-TT
	Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc.
	50

	6
	T-BPC-281726-TT
	Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
	53

	7
	T-BPC-281727-TT
	Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở.
	56

	III. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

	1
	T-BPC-281600-TT
	Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	58

	2
	T-BPC-281728-TT
	Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	68

	3
	T-BPC-281729-TT
	Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	72

	4
	T-BPC-281730-TT
	Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	76

	5
	T-BPC-281731-TT
	Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	81

	IV. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

	1
	T-BPC-281734-TT
	Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
	86

	V. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG , QUAN HỆ LAO ĐỘNG

	1
	T-BPC-281603-TT
	Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động
	100

	2
	T-BPC-281736-TT


	Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động
	102

	3
	T-BPC-281737-TT
	Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
	105

	4
	T-BPC-281738-TT
	Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
	107

	5
	T-BPC-281739-TT
	Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp
	109

	VI. LĨNH VỰC VIỆC LÀM

	1
	T-BPC-281740-TT
	Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
	111

	2
	T-BPC-281741-TT
	Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
	116

	3
	T-BPC-281742-TT
	Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
	119

	4
	T-BPC-281743-TT
	Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
	123

	5
	T-BPC-281744-TT
	Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)
	128

	6
	T-BPC-281745-TT
	Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)
	132

	7
	T-BPC-281746-TT
	Giải quyết hỗ trợ học nghề
	134

	8
	T-BPC-281747-TT
	Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm
	140

	9
	T-BPC-281748-TT
	Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng
	144

	10
	T-BPC-281749-TT
	Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
	147

	11
	T-BPC-281750-TT
	Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	151

	12
	T-BPC-281751-TT
	Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	155

	13
	T-BPC-281752-TT
	Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
	158

	14
	T-BPC-281753-TT
	Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	161

	15
	T-BPC-281754-TT
	Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	172

	16
	T-BPC-281755-TT
	Thu hồi giấy phép lao động
	179

	17
	T-BPC-281756-TT
	Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
	182

	18
	T-BPC-281757-TT
	Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
	190

	19
	T-BPC-281759-TT
	Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài
	196

	VII. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

	1
	T-BPC-281760-TT
	Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc cấp tỉnh quản lý
	203

	2
	T-BPC-281761-TT
	Cấp lại, điều chỉnh giấy phép  cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý
	206

	3
	T-BPC-281762-TT
	Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật 
	208

	4
	T-BPC-281763-TT
	Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật
	210


C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC DẠY NGHỀ

	S TT
	Mã số TTHC
	Tên thủ tục 

hành chính
	Tên VBQPPL quy định

	1
	T-BPC-281713-TT
	Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp
	Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

	2
	 T-BPC-281714-TT
	Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp
	

	3
	T-BPC-281715-TT
	Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp
	

	II. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

	1
	T-BPC-281720-TT
	Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra TNLĐ đến Thanh tra Sở LĐTBXH, Cơ quan bảo hiểm thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ Sở (nếu có).
	Thông tư Liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21/5/2012 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động- Hết hiệu lực 01/7/2016

	2
	T-BPC-281723-TT
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.


	Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động


Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

I. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG
1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý). Mã số hồ sơ: T-BPC-283809-TT

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận gửi 01 bộ hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong  thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 14 ngày  làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, thẩm định thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo trong thời gian 05 ngày làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cho doanh nghiệp về những điều kiện chưa bảo đảm theo quy định.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đủ điều kiện huấn luyện hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý). Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký thông báo không cấp chứng nhận và nêu rõ lý do cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị.

Chuyển trả kết quả về Trung tâm hành chính công trong thời hạn ½ ngày làm việc.
- Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động hoặc công văn đề nghị thẩm định điều kiện tự huấn luyện (nếu là doanh nghiệp chứng minh đủ điều kiện tự huấn luyện);
- Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện;

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015;

- Bản sao Quyết định bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ người đứng đầu, người phụ trách công tác huấn luyện;

- Danh mục về cơ sở vật chất; danh sách người quản lý, người huấn luyện kèm theo hồ sơ, tài liệu sau đây:

+ Bản sao có chứng thực hồ sơ, giấy tờ chứng minh đủ điều kiện huấn luyện của người huấn luyện;

+ Bản sao có chứng thực hồ sơ, giấy tờ về cơ sở vật chất liên quan gồm quyết định giao cơ sở vật chất của cơ quan có thẩm quyền, hợp đồng, hóa đơn mua, giấy tờ cho, tặng, sang nhượng, mượn hợp pháp; hợp đồng thuê, hợp đồng liên kết huấn luyện trong trường hợp Tổ chức huấn luyện thuê hoặc liên kết với cơ sở khác để bảo đảm điều kiện về máy, thiết bị huấn luyện theo quy định;

+ Chương trình chi tiết, tài liệu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức có nhu cầu tham gia hoạt động huấn luyện AT-VSLĐ.

 f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, hoặc thông báo lý do không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (trong đó có nêu rõ lý do).

h) Phí, lệ phí: 1.300.000 đồng - theo quy định tại Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ( Mẫu 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ);
- Mẫu Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện (Mẫu 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ);
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 26, Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

- Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 
Mẫu biểu kèm theo

PHỤ LỤC số II
BIỂU MẪU VỀ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
Mẫu 01: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) 
Tên tổ chức/doanh nghiệp

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	 
	………., ngày ….. tháng ….. năm ………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Kính gửi:……………………………………………..

1. Tên tổ chức/doanh nghiệp đăng ký: ……………………………………………………
2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………Fax: ……………………..Email: ……………………
Địa chỉ chi nhánh/ cơ sở huấn luyện khác (nếu có): ……………………………………
3. Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (kèm bản sao có chứng thực):

Số: ………………………………………..Ngày tháng năm cấp: ………………………………………………………………………………………………

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức/doanh nghiệp: …………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………
Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu: ……………………………………

5. Đăng ký hoạt động huấn luyện/tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực, công việc chủ yếu sau (có bản thuyết minh điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động kèm theo): …………………………………………

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quy định của pháp luật có liên quan./.

 

	 
	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 

Mẫu 02: Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) 
Tên tổ chức/doanh nghiệp

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	 
	………., ngày ….. tháng ….. năm 20……….


 

BẢN THUYẾT MINH
Về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện

I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của tổ chức/doanh nghiệp
1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của tổ chức/doanh nghiệp
- Công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của trụ sở chính:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của chi nhánh/cơ sở huấn luyện khác (nếu có):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(kèm theo bản sao các giấy phép xây dựng có chứng thực)
2. Công trình, phòng học sử dụng chung:

- Phòng học được sử dụng chung:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm, xưởng thực hành:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Công trình phụ trợ (hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. Các thiết bị huấn luyện sử dụng chung
	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Năm sản xuất

	1
	 
	 
	 

	2

…

 

 
	 
	 
	 


II. Cán bộ quản lý, người huấn luyện cơ hữu
	STT
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độchuyênmôn
	Số năm làm công việc về an toàn, vệ sinh lao động

	II.1
	Cán bộ quản lý
	-
	-
	-

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	II.2
	Người huấn luyện cơ hữu
	-
	-
	-

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


 

	 
	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
Thực hiện báo cáo chi tiết theo các nội dung ở từng mục.
+ G i tr c tuy n trên trang thông tin gi i quy t th  t c hành chính c aử ự ế ả ế ủ ụ ủ
C c An toàn lao đ ng, B  Lao đ ng – Th ng binh và Xã h i;

2. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý. Mã số hồ sơ:T-BPC-283810-TT
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp gia hạn Giấy chứng nhận gửi 01 bộ hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh.
- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong  thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 14 ngày  làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, thẩm định thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo trong thời gian 05 ngày làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cho doanh nghiệp về những điều kiện chưa bảo đảm theo quy định.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đủ điều kiện huấn luyện hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý). Trường hợp không cấp gia hạn Giấy chứng nhận, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký thông báo từ chối và nêu rõ lý do cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị.

Chuyển trả kết quả về Trung tâm hành chính công trong thời hạn ½ ngày làm việc.
- Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động;

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015;

- Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ người đứng đầu, người phụ trách công tác huấn luyện;

- Danh mục về cơ sở vật chất; danh sách người quản lý, người huấn luyện kèm theo hồ sơ, tài liệu sau đây:

+ Bản sao có chứng thực hồ sơ, giấy tờ chứng minh đủ điều kiện huấn luyện của người huấn luyện;

+ Bản sao có chứng thực hồ sơ, giấy tờ về cơ sở vật chất liên quan gồm quyết định giao cơ sở vật chất của cơ quan có thẩm quyền, hợp đồng, hóa đơn mua, giấy tờ cho, tặng, sang nhượng, mượn hợp pháp; hợp đồng thuê, hợp đồng liên kết huấn luyện trong trường hợp Tổ chức huấn luyện thuê hoặc liên kết với cơ sở khác để bảo đảm điều kiện về máy, thiết bị huấn luyện theo quy định tại Điều 26 Nghị định này; 

+ Chương trình chi tiết, tài liệu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động có nhu cầu gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; 
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, hoặc thông báo lý do không gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (trong đó có nêu rõ lý do không cấp ia hạn).

h) Phí, lệ phí: 1.300.000đồng - theo quy định tại Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 26, Điều 29 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

- Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động./.
3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý. Mã số hồ sơ:T-BPC-283811-TT

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận gửi 01 bộ hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong  thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 14 ngày  làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, thẩm định thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo trong thời gian 05 ngày làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cho doanh nghiệp về những điều kiện chưa bảo đảm theo quy định.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đủ điều kiện huấn luyện hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý). Trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký thông báo không cấp lại và nêu rõ lý do cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị.

Chuyển trả  kết quả về Trung tâm hành chính công trong thời hạn ½ ngày làm việc.
- Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


*Thành phần hồ sơ gồm: 

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động:

+ Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động;

+ Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Hồ sơ, giấy tờ chứng minh năng lực về người huấn luyện, chương trình huấn luyện, cơ sở vật chất tương ứng với nội dung phạm vi đề nghị bổ sung phạm vi hoạt động.

- Trường hợp Giấy chứng nhận bị hỏng, mất: 
+ Văn bản giải trình lý do đề nghị cấp lại;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đã cấp (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an, toàn vệ sinh lao động.

 f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, hoặc thông báo lý do không gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (trong đó có nêu rõ lý do không cấp ia hạn). 

h) Phí, lệ phí: 550.000 đồng - theo quy định tại Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 26, Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

- Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. /.
4. Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý). Mã số hồ sơ:T-BPC-283812-TT

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức có nhu cầu chứng minh đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A gửi 01 bộ hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong  thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 14 ngày  làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, thẩm định thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo trong thời gian 05 ngày làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cho doanh nghiệp về những điều kiện chưa bảo đảm theo quy định.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký thông báo đủ điều kiện tự huấn luyện cho doanh nghiệp đủ điều kiện huấn luyện hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý). Trường hợp không đủ điều kiện tự huấn luyện, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký thông báo không đủ điều kiện và nêu rõ lý do hoặc thông báo không đủ điều kiện tự huấn luyện cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị.

Chuyển trả  kết quả về Trung tâm hành chính công trong thời hạn ½ ngày làm việc.
- Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị thẩm định điều kiện tự huấn luyện;
- Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện;

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015;

- Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ người đứng đầu, người phụ trách công tác huấn luyện;

- Danh mục về cơ sở vật chất; danh sách người quản lý, người huấn luyện kèm theo hồ sơ, tài liệu sau đây:

+ Bản sao có chứng thực hồ sơ, giấy tờ chứng minh đủ điều kiện huấn luyện của người huấn luyện;

+ Bản sao có chứng thực hồ sơ, giấy tờ về cơ sở vật chất liên quan gồm quyết định giao cơ sở vật chất của cơ quan có thẩm quyền, hợp đồng, hóa đơn mua, giấy tờ cho, tặng, sang nhượng, mượn hợp pháp để bảo đảm điều kiện về máy, thiết bị huấn luyện theo quy định;

+ Chương trình chi tiết, tài liệu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức có nhu cầu tham gia hoạt động huấn luyện ATVSLĐ.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo đủ điều kiện tự hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc thông báo lý do không đủ điều kiện tự hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

h) Phí, lệ phí: Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện (mẫu 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ);

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 26, Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Mẫu biểu kèm theo

PHỤ LỤC số II
BIỂU MẪU VỀ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
Mẫu 01: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) 
Tên tổ chức/doanh nghiệp

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	 
	………., ngày ….. tháng ….. năm ………


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Kính gửi:……………………………………………..

1. Tên tổ chức/doanh nghiệp đăng ký: …………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………Fax: ……………………..Email: …………………………………
Địa chỉ chi nhánh/ cơ sở huấn luyện khác (nếu có): ………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

3. Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (kèm bản sao có chứng thực):

Số: ………………………………………..Ngày tháng năm cấp: ……………………………………
Cơ quan cấp: …………………………………………………………………………………………….

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức/doanh nghiệp: ……………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………
Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu: …………………………………………….

5. Đăng ký hoạt động huấn luyện/tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực, công việc chủ yếu sau (có bản thuyết minh điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động kèm theo): …………………………………………

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quy định của pháp luật có liên quan./.

 

	 Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT .. .
	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 

Mẫu 02: Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) 
Tên tổ chức/doanh nghiệp

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	 
	………., ngày ….. tháng ….. năm 20……….


 

BẢN THUYẾT MINH
Về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện
I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của tổ chức/doanh nghiệp
1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của tổ chức/doanh nghiệp
- Công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của trụ sở chính:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của chi nhánh/cơ sở huấn luyện khác (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(kèm theo bản sao các giấy phép xây dựng có chứng thực)
2. Công trình, phòng học sử dụng chung:

- Phòng học được sử dụng chung:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm, xưởng thực hành:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Công trình phụ trợ (hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...):

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. Các thiết bị huấn luyện sử dụng chung
	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Năm sản xuất

	1
	 
	 
	 

	2

…

 

 
	 
	 
	 


II. Cán bộ quản lý, người huấn luyện cơ hữu
	STT
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độchuyênmôn
	Số năm làm công việc về an toàn, vệ sinh lao động

	II.1
	Cán bộ quản lý
	-
	-
	-

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	II.2
	Người huấn luyện cơ hữu
	-
	-
	-

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


 

	 
	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
Thực hiện báo cáo chi tiết theo các nội dung ở từng mục.
B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI
I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 

1. Đăng ký hợp đồng cá nhân. Mã số hồ sơ: T-BPC-281717-TT
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người lao động gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng cá nhân theo mẫu 07 Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH tới bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh.
 - Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong  thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày  làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho người lao động. Chuyển trả kết quả đến Trung tâm hành chính công trong thời hạn ½ ngày làm việc.
- Bước 4: Người lao động nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh . Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

*Thành phần hồ sơ: 

·  Đơn đăng ký hợp đồng cá nhân theo mẫu tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

· Bản sao Hợp đồng cá nhân, kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt có xác nhận của tổ chức dịch thuật;

· Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

· Sơ yếu lí lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức của người lao động.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động đã ký kết được hợp đồng cung ứng với người sử dụng lao động nước ngoài.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động 
g) Kết quả thực hiện: Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cá nhân.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn: Mẫu đơn đăng ký hợp đồng cá nhân ( Phụ lục số 07).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động đã ký kết được hợp đồng cung ứng với người sử dụng lao động nước ngoài.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
· Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

· Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.

Phụ lục số 07

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH

ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) ...

1. Tên tôi là:.............................................................................................................
2. Ngày sinh:.......................; Chứng minh nhân dân số: ...........................; ngày cấp: …………………, do ………………… cấp;

3. Địa chỉ thường trú:...............................................................................................
- Số điện thoại:.........................................................................................................
4. Trình độ học vấn:.................................................................................................
5. Nghề nghiệp:........................................................................................................
6. Đơn vị công tác:...................................................................................................
7. Địa chỉ người thân khi cần liên hệ:......................................................................
Đăng ký Hợp đồng cá nhân đi làm việc tại ................... ký ngày ... tháng ... năm ... với ... (tên người sử dụng lao động), địa chỉ: ..............................................
- Ngành nghề làm việc ở nước ngoài:......................................................................
- Thời hạn hợp đồng:................................................................................................
- Mức lương cơ bản: ……………………………………………………………
- Thời gian dự kiến xuất cảnh:.................................................................................
- Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đăng ký Hợp đồng cá nhân

+ Hợp đồng lao động (bản sao có bản dịch tiếng Việt có xác nhận của tổ chức dịch thuật)
+ Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức).


Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nước đến làm việc, chịu trách nhiệm hoàn toàn về hợp đồng mà tôi đã ký, các chi phí và mọi sự rủi ro; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của công dân theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài./.

…...., ngày... tháng ... năm ...

       Người đăng ký

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

2. Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày. Mã số hồ sơ: T-BPC-281718-TT

a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Doanh nghiệp có trụ sở chính tại địa bàn tỉnh gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng Mẫu 06 Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh;

- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong  thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 04 ngày  làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cho cá nhân, tổ chức. Chuyển trả kết quả đến Trung tâm hành chính công trong thời hạn ½ ngày làm việc.
- Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

*Thành phần hồ sơ: 

· Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập theo mẫu tại Phụ lục số 06 của Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

· Bản sao Hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt;

· Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động;

· Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;

· Giấy xác nhận ký quỹ của doanh nghiệp do ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ cấp.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp có hợp đồng đưa lao động đi thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày, đúng với ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện: Công văn chấp thuận.

h) Phí, lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn: theo mẫu Phụ lục số 06 của Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn, đưa lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày, có văn bản đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập;

· Có bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập và bản dịch bằng tiếng Việt;

· Có tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận người lao động thực tập;

· Có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

· Có giấy chứng nhận ký quỹ tại Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với mức tiền bằng 10% tiền vé máy bay một lượt từ nước mà người lao động đến làm việc về Việt Nam tính theo số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong Hợp đồng nhận lao động thực tập.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

· Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

· Thông tư  số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

· Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04/09/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của Doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.

Phụ lục số 06

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH

ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tên doanh nghiệp   
             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ………………    

......, ngày ... tháng ... năm ...

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố)…

1.Tên doanh nghiệp: ................................................................................................

- Tên giao dịch: .......................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................

- Điện thoại: .........................................; Fax: ......................; E-mail: ....................

- Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ………..……………
2. Doanh nghiệp đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập làm việc tại ........................ đã ký ngày ......... tháng .......... năm ......... với đối tác ...................

- Địa chỉ của tổ chức tiếp nhận lao động thực tập: ..................................................

- Điện thoại: ...........................................; Fax: .......................................................

- Người đại diện: .....................................................................................................

- Chức vụ: ................................................................................................................

3. Những nội dung chính trong Hợp đồng nhận lao động thực tập: 

- Số lượng: ................................................, trong đó nữ: ........................................

- Ngành nghề: ..................., trong đó: số có nghề: ................, số không nghề: .......

- Nơi thực tập (Tên nhà máy, công trường, viện điều dưỡng, trường học, tàu vận tải, tàu cá, ......): .....................................................................................................

- Địa chỉ nơi thực tập:……………………………………………………………

- Thời hạn hợp đồng: ...............................................................................................

- Thời gian thực tập (giờ/ngày); ................; số ngày thực tập trong tuần: ..............

- Mức lương cơ bản: ................................................................................................

- Các phụ cấp khác (nếu có): ...................................................................................

- Chế độ làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ, ngày lễ: .....................................

- Điều kiện ăn, ở: .....................................................................................................

- Các chế độ bảo hiểm người lao động được hưởng tại nước đến thực tập: ...........

- Bảo hộ lao động tại nơi thực tập: ..........................................................................

- Các chi phí do đối tác đài thọ: ..............................................................................

- Vé máy bay: ............................................
.

4. Chi phí người lao động phải trả trước khi đi (nếu có):

- Vé máy bay: .........................................................................................................


- Học phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết: .................................................................


- Bảo hiểm xã hội (đóng cho cơ quan BHXH Việt Nam): .........................................


- Vé máy bay lượt đi: ..............................................................................................

- Visa: ......................................................................................................................

- Thu khác (nếu có, ghi cụ thể các khoản): .............................................................

5. Các khoản thu từ tiền lương của người lao động trong thời gian thực tập ở nước ngoài (thuế hoặc các loại phí theo quy định của nước đến thực tập, ...): ........................................................................................................................

6. Dự kiến thời gian xuất cảnh: ...............................................................................


Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài./.


TỔNG GIÁM ĐỐC


HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP


                                                              (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

II. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG
1. Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. Mã số hồ sơ: T-BPC-281719-TT
a) Trình tự thực hiện:
 - Bước 1: Người sử dụng lao động khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm gửi thông báo đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh nơi cơ sở đặt trụ sở chính.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận đã nhận cho cá nhân, tổ chức. chuyển  phòng nghiệp vụ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Bước 3: Phòng nghiệp vụ Sở xem xét, báo cáo lãnh đạo Sở và lưu trữ hồ sơ để theo dõi.

b) Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh.  Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

*Thành phần hồ sơ:  Công văn thông báo

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết:  Trong ngày làm việc.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện TTHC:
h) Phí, lệ phí:  Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Công việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm phải nằm trong các trường hợp quy đinh tại điểm a Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động, cụ thể:

+ Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt may, da, giày, chế biến nông, lâm, thủy sản;

+ Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

+ Các trường hợp khác giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động./.

2. Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động. Mã số hồ sơ: T-BPC-281721-TT
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Người sử dụng lao động gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động định kỳ (báo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 05 tháng 7 và báo cáo năm  trước ngày 10 tháng 01 năm sau ) theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định Nghị định số 39/2016/NĐ-CP  về  bộ phận  nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động để chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp tình hình tai nạn lao động xảy ra trong 6 tháng đầu năm và một năm trên địa bàn tỉnh và gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV và Phụ lục XV ban hành kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP này về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục An toàn lao động) và Cục Thống kê tỉnh trước ngày 15 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 25 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm. 
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận đã nhận cho cá nhân, tổ chức và chuyển phòng nghiệp vụ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  
- Bước 3: Phòng nghiệp vụ Sở xem xét, tổng hợp trình  lãnh đạo Sở báo cáo Bộ  Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc bằng fax, thư điện tử, hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

 *Thành phần hồ sơ: 01 bản báo cáo/kỳ báo cáo.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động và Sở Lao động –Thương binh và Xã hội.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan phối hợp thực hiện ( nếu có): Cục thống kê tỉnh; Bộ lao động –Thương binh và Xã hội.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tai nạn lao động trong phạm vi cả nước của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội.
h) Phí, lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động (Phụ lục số XII).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thục hành chính: Không.
l) Căn cứ pháp lý của thục tục hành chính:


- Điều 36 Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015; 


- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;
- Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.

PHỤ LỤC XII
MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG CẤP CƠ SỞ 
(6 THÁNG HOẶC CẢ NĂM)
(Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
Đơn vị báo cáo: (ghi tên cơ sở)
	Địa chỉ:
	Mã huyện, quận1:
	 
	 
	 
	 


BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG
Kỳ báo cáo (6 tháng hoặc cả năm) ...năm ...
Ngày báo cáo: ………………

	Thuộc loại hình cơ sở 2(doanh nghiệp): ……………..    Mã loại hình cơ sở:
	 
	 
	 
	 


Đơn vị nhận báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
	Lĩnh vực sản xuất chính của cơ sở: ………3………………….Mã lĩnh vực:
	 
	 
	 
	 


Tổng số lao động của cơ sở: …………. người, trong đó nữ: ………… người
Tổng quỹ lương: …………. triệu đồng
I. Tình hình chung tai nạn lao động
	Tên chỉ tiêu thống kê
	Mã số
	Phân loại TNLĐ theo mức độ thương tật

	
	
	Số vụ ( Vụ)
	Số người bị nạn (Người)

	
	
	Tổng số
	Số vụ có người chết
	Số vụ có từ 2 người bị nạn trở lên
	Tổng số
	Số LĐ nữ
	Số người chết
	Số người bị thương nặng

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Nạn nhân không thuộc quyền quản lý
	Tổng số
	Nạn nhân không thuộc quyền quản lý
	Tổng số
	Nạn nhân không thuộc quyền quản lý
	Tổngsố
	Nạn nhân không thuộc quyền quản lý

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Tai nạn lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1. Phân theo nguyên nhân xảy ra TNLĐ4

	a. Do người sử dụng lao động

	Không có thiết bị an toàn hoặc thiết bị không đảm bảo an toàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Không có phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc phương tiện bảo vệ cá nhân không tốt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổ chức lao động chưa hợp lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chưa huấn luyện hoặc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chưa đầy đủ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Không có quy trình an toàn hoặc biện pháp làm việc an toàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Điều kiện làm việc không tốt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b. Do người lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vi phạm nội quy, quy trình, quy chuẩn, biện pháp làm việc an toàn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c. Khách quan khó tránh/Nguyên nhân chưa kể đến
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. 2. Phân theo yếu tố gây chấn thương5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3. Phân theo nghề nghiệp6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Tai nạn được hưởng trợ cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật ATVSLĐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Tổng số (3=1+2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. Thiệt hại do tai nạn lao động
	Tổng số ngày nghỉ vì tai nạn lao động (kể cả ngày nghỉ chế độ)
	Chi phí tính bằng tiền (1.000 đ)
	Thiệt hại tài sản (1.000 đ)

	
	Tổng số
	Khoản chi cụ thể của cơ sở
	

	
	
	Y tế
	Trả lương trong thời gian Điều trị
	Bồi thường /Trợ cấp
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6


 

	 
	ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


_______________
1 Ghi mã số theo Danh Mục đơn vị hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Thống kê.
2 Ghi tên, mã số theo danh Mục và mã số các đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành trong báo cáo thống kê.
3 Ghi tên ngành, mã ngành theo Hệ thống ngành kinh tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Thống kê.
4 Ghi 01 nguyên nhân chính gây tai nạn lao động.

5 Ghi tên và mã số theo danh Mục yếu tố gây chấn thương.
6 Ghi tên và mã số nghề nghiệp theo danh Mục nghề nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Thống kê.
 

3. Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội). Mã số hồ sơ: T-BPC-281722-TT

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (việc đánh giá phải do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định thực hiện) đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong  thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc  kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH  ngày 27 tháng 12 năm 2012, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận bản công bố hợp quy. 

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 1 Khoản 1 Điều 11 Thông tư  số 35/2012/TT-BLĐTBXH  ngày 27 tháng 12 năm 2012, thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại. Chuyển trả kết quả đến Trung tâm hành chính công trong thời hạn ½ ngày làm việc.
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

*Thành phần hồ sơ: 

- Bản công bố hợp quy ( Phụ lục 07 Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH);

- Bản sao (sao y bản chính) chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá;

- Bản sao có chứng thực kết quả thử nghiệm để đánh giá hợp quy sản phẩm, hàng hóa;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày  làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH  ngày 27 tháng 12 năm 2012, Sở LĐTBXH thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận bản công bố hợp quy. 

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 1 Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH  ngày 27 tháng 12 năm 2012, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại. 
h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Bản công bố hợp quy (Phụ lục số 07- Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đã thực hiện chứng nhận hợp quy.

- Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định tại Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa;

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của  Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH  ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.

Phụ lục 07

MẪU BẢN CÔNG HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35 /2012/TT-BLĐTBXH  ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số .............
Tên tổ chức, đơn vị:........ .............................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax:..........................................................

E-mail..............................................................................................................

CÔNG BỐ :
Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,… )

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...):
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.............., ngày.......tháng........năm..........

Đại diện Tổ chức, đơn vị

 (Ký tên, chức vụ, đóng đấu)



4. Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động. Mã số hồ sơ: T-BPC-281724-TT
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1:  Người sử dụng lao động phải gửi báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ một năm hai lần (Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 05 tháng 7; Báo cáo năm gửi trước ngày 10 tháng 01 của  năm sau) với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế (trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử) theo mẫu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư  số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh để chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn, gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư  số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016  trước ngày 15 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 25 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận đã nhận cho cá nhân, tổ chức và chuyển phòng nghiệp vụ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Bước 3: Phòng nghiệp vụ Sở xem xét, tổng hợp trình  lãnh đạo Sở báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định.
 
b) Cách thức thực hiện: Gửi trực hoặc bằng fax, thư điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ: 01 bản báo cáo

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d)  Thời hạn giải quyết:  Trong ngày làm việc.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
Cơ sở sản xuất, kinh doanh là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh (được quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật an toàn, vệ sinh lao động  ngày 25 tháng 6 năm 2015). 


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Y tế; Liên đoàn Lao động. 
g) Kết quả thực hiện TTHC: không có
h) Phí, Lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Mẫu báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp (Phụ lục II - Thông tư  số 07/2016/TT-BLĐTBXH )

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động  ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Thông tư  số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất kinh doanh.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.

PHỤ LỤC II
MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
ĐỊA PHƯƠNG: ……………
DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ: ………………..
BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
Năm…………….


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố


Tên1: …………………………………………………………………………………………………

Ngành nghề sản xuất kinh doanh2: ………………………………………………………………

Loại hình3: …………………………………………………………………………………………..

Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý4: ……………………………………………………………..

Địa chỉ: (Số nhà, đường phố, quận, huyện, thị xã) ……………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………

	TT
	Các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo
	ĐVT
	Số liệu

	A
	Báo cáo chung
	 
	 

	1
	Lao động
	 
	 

	
	1.1. Tổng số lao động
	Người
	 

	
	- Trong đó:
+ Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động
	Người
	 

	 
	+ Người làm công tác y tế
	Người
	 

	 
	+ Lao động nữ
	Người
	 

	 
	+ Lao động làm việc trong Điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Điều kiện lao động loại IV, V, VI)
	Người
	 

	 
	+ Lao động là người chưa thành niên
	Người
	 

	 
	+ Người dưới 15 tuổi
	Người
	 

	 
	+ Người khuyết tật
	Người
	 

	 
	+ Lao động là người cao tuổi
	Người
	 

	2
	Tai nạn lao động
	 
	 

	
	- Tổng số vụ tai nạn lao động
	Vụ
	 

	
	+ Trong đó, số vụ có người chết
	Vụ
	 

	
	- Tổng số người bị tai nạn lao động
	Người
	 

	
	+ Trong đó, số người chết vì tai nạn lao động
	Người
	 

	
	- Tổng chi phí cho tai nạn lao động (cấp cứu, Điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp ...)
	Triệu đồng
	 

	
	- Thiệt hại về tài sản (tính bằng tiền)
	Triệu đồng
	 

	
	- Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động
	Ngày
	 

	3
	Bệnh nghề nghiệp
	 
	 

	
	- Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời Điểm báo cáo
	Người
	 

	
	Trong đó, số người mắc mới bệnh nghề nghiệp
	Người
	 

	
	- Số ngày công nghỉ vì bệnh nghề nghiệp
	Ngày
	 

	
	- Số người phải nghỉ trước tuổi hưu vì bệnh nghề nghiệp
	Người
	 

	
	- Tổng chi phí cho người bị bệnh nghề nghiệp phát sinh trong năm (Các Khoản chi không tính trong kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động như: Điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp ...)
	Triệu đồng
	 

	4
	Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động
	 
	 

	
	+ Loại I
	Người
	 

	
	+ Loại II
	Người
	 

	
	+ Loại III
	Người
	 

	
	+ Loại IV
	Người
	 

	
	+ Loại V
	Người
	 

	5
	Huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động
	 
	 

	
	a) Tổng số người nhóm 1 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 1 hiện có
	Người/ người
	 

	
	b) Tổng số người nhóm 2 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 2 hiện có
	Người/ người
	 

	
	c) Tổng số người nhóm 3 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 3 hiện có
	Người/ người
	 

	
	Trong đó:
- Tự huấn luyện
	Người
	 

	
	- Thuê tổ chức cung cấp dịch vụ huấn luyện
	Người
	 

	
	d) Tổng số người nhóm 4 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 4 hiện có
	Người/ người
	 

	
	đ) Tổng số người nhóm 5 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 5 hiện có
	Người/ người
	 

	
	e) Tổng số người nhóm 6 được huấn luyện/tổng số người nhóm 6 hiện có
	Người/ người
	 

	
	g) Tổng chi phí huấn luyện
	Triệu đồng
	 

	6
	Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
	 
	 

	
	- Tổng số
	Cái
	 

	
	- Trong đó:
+ Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ đang được sử dụng
	Cái
	 

	
	+ Số đã được kiểm định
	Cái
	 

	
	+ Số chưa được kiểm định
	Cái
	 

	
	+ Số đã được khai báo
	Cái
	 

	
	+ Số chưa được khai báo
	Cái
	 

	7
	Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
	 
	 

	
	- Tổng số người làm thêm trong năm
	Người
	 

	
	- Tổng số giờ làm thêm trong năm
	Giờ
	 

	
	- Số giờ làm thêm cao nhất trong 01 tháng
	Giờ
	 

	8
	Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật
	 
	 

	
	- Tổng số người
	Người
	 

	
	- Tổng chi phí (Chi phí này nằm trong Chi phí chăm sóc sức khỏe nêu tại Điểm 10)
	Triệu đồng
	 

	9
	Tình hình quan trắc môi trường lao động
	 
	 

	
	- Số mẫu quan trắc môi trường lao động
	Mẫu
	 

	
	- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn
	Mẫu
	 

	
	- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn cho phép/Tổng số mẫu đo
+ Nhiệt độ
+ Bụi
+ Ồn
+ Rung
+ Hơi khí độc
+ ...
	Mẫu/mẫu
	 

	10
	Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động
	 
	 

	
	- Các biện pháp kỹ thuật an toàn
	Triệu đồng
	 

	
	- Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh
	Triệu đồng
	 

	
	- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
	Triệu đồng
	 

	
	- Chăm sóc sức khỏe người lao động
	Triệu đồng
	 

	
	- Tuyên truyền, huấn luyện
	Triệu đồng
	 

	
	- Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động
	Triệu đồng
	 

	
	- Chi khác
	Triệu đồng
	 

	11
	Tổ chức cung cấp dịch vụ:
a) Dịch vụ về an toàn, vệ sinh lao động được thuê theo quy định tại Khoản 5 Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động (nếu thuê)
	Tên tổ chức
	 

	
	b) Dịch vụ về y tế được thuê theo quy định tại Khoản 5 Điều 73 Luật an toàn, vệ sinh lao động (nếu thuê)
	Tên tổ chức
	 

	12
	Thời Điểm tổ chức tiến hành đánh giá định kỳ nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động
	Tháng, năm
	 

	13
	Đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại theo quy định tại Điều 7 Nghị định 39/2016/NĐ-CP
	Có/Không
	 

	
	Nếu có đánh giá thì:
a) Số lượng các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đã được nhận diện trong kỳ đánh giá
	Yếu tố
	 

	
	b) Số lượng các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đã được cải thiện trong năm
	Yếu tố
	 


 

	B
	Kết quả đánh giá lần đầu nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh5 (nếu có)

	TT
	Các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đã được nhận diện
	Mức độ nghiêm trọng
	Biện pháp phòng,chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại
	Người/ bộ phận thực hiện các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại
	Thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
Nơi nhận:
- Như trên; 
- Lưu: VT
	….., ngày ... tháng ... năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


______________

Hướng dẫn cách ghi:
- Tên (1) và ngành nghề kinh doanh (2): Ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Loại hình (3): Ghi theo đối tượng áp dụng của Thông tư này, cụ thể:
o Doanh nghiệp nhà nước
o Công ty Trách nhiệm hữu hạn
o Công ty cổ phần/Công ty cổ phần trên 51 % vốn thuộc sở hữu Nhà nước
o Doanh nghiệp tư nhân
o Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/Công ty 100% vốn nước ngoài
o Công ty hợp danh
o Hợp tác xã ...
o Khác
- Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý (4):
o Ghi tên Công ty mẹ hoặc tập đoàn kinh tế, nếu là doanh nghiệp thành viên trong nhóm công ty;
o Ghi tên Tổng Công ty, nếu là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty;
o Ghi tên Sở, Ban, ngành, nếu trực thuộc Sở, Ban, ngành tại địa phương;
o Ghi tên Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ quản, nếu trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;
o Không ghi gì nếu không thuộc các loại hình trên.
- Báo cáo kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trước khi cơ sở sản xuất, kinh doanh đi vào hoạt động (5): Cơ sở sản xuất, kinh doanh ghi các tiêu chí tại Phần B này nếu tiến hành đánh giá toàn diện nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.
 5. Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc. Mã số hồ sơ: T-BPC-281725-TT
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1:  Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu tuyển dụng  lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc. Người sử dụng lao động thông báo đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận đã nhận cho cá nhân, tổ chức, đồng thời chuyển phòng nghiệp vụ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Bước 3: Phòng nghiệp vụ Sở xem xét, báo cáo lãnh đạo Sở và lưu trữ hồ sơ để theo dõi.
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

*Thành phần hồ sơ: 01 bản đăng ký lần đầu sử dụng người dưới 15 tuổi vào làm việc.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Cơ quan phối hợp thực hiện ( nếu có):
g) Kết quả thực hiện TTHC: Không

h) Phí, lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Mẫu đăng ký lần đầu (phụ lục kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/06/2013 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội Ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi vào làm việc./.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.

PHỤ LỤC
MẪU ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU SỬ DỤNG NGƯỜI DƯỚI 15 TUỔI LÀM VIỆC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU SỬ DỤNG NGƯỜI DƯỚI 15 TUỔI 
LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ LAO ĐỘNG
Tên doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh: …………………………………
Loại hình sản xuất kinh doanh: ……………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh……
	STT
	Họ và tên
	Ngày/tháng /năm sinh
	Giới tính
	Trình độ văn hóa
	Tên công việc
	Ngày bắt đầu tuyển dụng
	Loại HĐLĐ

	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	 
	Ngày.... tháng.... năm
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký tên và đóng dấu)


 
6. Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Mã số hồ sơ:T-BPC-281726-TT 
a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, trừ pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì  tổ chức, cá nhân sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động gửi công văn khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động quy định tại Phụ lục Iđ ban hành kèm theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP kèm theo bản phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định (lần đầu, bất thường) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh, địa phương nơi sử dụng các đối tượng kiểm định.
- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong  thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3:  Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thẩm định và cấp Giấy xác nhận khai báo cho đối tượng kiểm định đủ điều kiện theo quy định. Chuyển trả kết quả về Trung tâm hành chính công trong thời hạn ½ ngày làm việc.
- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

*Thành phần hồ sơ: 

- Phiếu khai báo sử dụng  đối tượng kiểm định  (Phụ lục Iđ ban hành kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP).
- Bản phô tô Phiếu kết quả kiểm định của máy, thiết bị.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân 
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện:Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận khai báo 

h) Phí, lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định    ( Phụ lục Iđ  - Nghị định số 44/2016/NĐ-CP )
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu hoặc khi đưa các đối tượng kiểm định từ tỉnh, thành phố thuộc trung ương khác đến sử dụng.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số  điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động , huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động 
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.


Phụ lục Iđ
MẪU PHIẾU KHAI BÁO SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU KHAI BÁO SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.... 
(Ghi tên địa phương nơi sử dụng)
I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO
1. Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………………………
2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….
3. Điện thoại: …………….………..4. Fax: …………………………………5. E-mail: ..................
II. NỘI DUNG KHAI BÁO
	TT
	Tên đối tượng kiểm định
	Số lượng
	Nơi lắp đặt sử dụng đối tượng kiểm định

	 
	 
	 
	 


(Kèm theo bản phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số: .... do Tổ chức kiểm định.... cấp)
 

	 
	….., ngày.... tháng.... năm....
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)


 
7. Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở. Mã số hồ sơ: T-BPC-281727-TT
a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Trên cơ sở chương trình khung huấn luyện nhóm 4, Cơ sở xây dựng chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động và điều kiện thực tế đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh, có trụ ở chính để thẩm định, phê duyệt.

- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3:  Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết của Cơ sở  và ra văn bản trả lời chấp thuận nội dung. Trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Chuyển trả kết quả về Trung tâm hành chính công trong thời hạn ½ ngày làm việc. 
- Bước 4: cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 
c) Thành phần, Số lượng hồ sơ: 

*Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị thẩm định của Cơ sở kèm theo Chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e)  Đối tượng thực hiện TTHC: tổ chức, cá nhân.
f) Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Cơ quan phối hợp thực hiện ( nếu có):

g) Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản. 
h) Phí, lệ phí: Không.
i) Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

- Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số  điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động , huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động ./.
III. LĨNH VỰC  PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
1. Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Mã số hồ sơ: T-BPC-281600-TT
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân gửi hồ sơ về bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh xem xét, quyết định việc cấp Giấy phép thành lập.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ.
- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp Giấy phép thành lập. Trường hợp không đồng ý cấp Giấy phép thành lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Chuyển trả kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bước 5: Sau khi nhận Văn bản từ Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển trả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc.
- Bước 6: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo (Phụ lục 1 - Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH). 

- Đề án thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo ( Phụ lục  2- Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH). 

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở (Phụ lục 3 - Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH). 

- Danh sách nhân sự dự kiến làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân (Phụ lục 4 - Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH). 

- Các giấy tờ và văn bản có liên quan (Điều 4 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP):
+ Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
+ Ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở hỗ trợ nạn nhân đặt trụ sở hoạt động, trong đó nêu rõ đồng ý hay không đồng ý về việc đặt trụ sở của cơ sở hỗ trợ nạn nhân;

+ Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự làm việc dự kiến tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).
* Số lượng hồ sơ : 01bộ.

d) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh 
-Cơ quan trực tiếp thực hiện:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
-Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định .
h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: theo mẫu Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4 Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Điều kiện thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (Điều 4 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP):

1. Điều kiện chung:

- Có trụ sở làm việc ổn định, thuận tiện giao thông;

- Diện tích đất tự nhiên tối thiểu 15 m2/nạn nhân; diện tích phòng ở bình quân 05 m2/nạn nhân; 

- Có trang thiết bị, phương tiện phù hợp với nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất:

a) Phòng tiếp nhận nạn nhân: 

- Có diện tích tối thiểu 10m2 (mười mét vuông);

- Có các trang thiết bị tối thiểu cần thiết cho việc tiếp nhận nạn nhân, gồm bàn làm việc, ghế ngồi, tủ tài liệu, máy vi tính, điện thoại;  

- Có bảng niêm yết nội quy, phạm vi dịch vụ hỗ trợ nạn nhân.

b) Phòng ở của nạn nhân: 

- Diện tích phòng ở phải đảm bảo bình quân 05m2 (năm mét vuông) cho 01 (một) người và không quá 04 (bốn) người trong 01 (một) phòng. Các phòng ở phải được xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, có cửa sổ, cửa ra vào phải có khóa;

- Có trang thiết bị tối thiểu phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của nạn nhân trong thời gian lưu trú tại cơ sở như giường nằm, tủ quần áo, các đồ dùng trong sinh hoạt cá nhân. 

c) Cơ sở hỗ trợ nạn nhân phải có nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh, nhà tắm và các công trình phụ trợ khác; phải đảm bảo về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nạn nhân; phù hợp với các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân có quy mô hỗ trợ từ 25 (hai mươi lăm) người trở lên phải có các phân khu riêng biệt giành cho phụ nữ, trẻ em, nhà ở, nhà bếp, khu vệ sinh, khu làm việc của cán bộ nhân viên, khu sinh hoạt chung, hệ thống cấp, thoát nước, điện, đường đi nội bộ, trang thiết bị y tế, cơ số thuốc tối thiểu phục vụ cho sơ cứu, cấp cứu khi cần thiết.

3. Điều kiện về nhân sự:

a) Có ít nhất 05 (năm) nhân viên, trong đó 02 (hai) nhân viên có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành công tác xã hội.

b) Có ít nhất 01 (một) nhân viên chuyên trách. Trường hợp cơ sở hỗ trợ nạn nhân có sử dụng người làm kiêm nhiệm thì phải đăng ký giờ làm việc cụ thể để đảm bảo an ninh, an toàn cho cơ sở và nạn nhân;

c) Nhân viên trực tiếp làm công tác hỗ trợ nạn nhân phải đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công tác xã hội viên trở lên theo quy định tại Thông tư số 34/2010/TT-LĐTBXH ngày 8 tháng 11 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội và đã được tập huấn về công tác hỗ trợ nạn nhân;

d) Đối với nhân viên y tế (nếu có) phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp y tế trở lên; nhân viên bảo vệ phải có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người;
- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2013 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người./.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.

PHỤ LỤC 1

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN) GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                …………….1………., ngày …… tháng …… năm 20….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP (CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN) GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ……..…2..................................

……………………………………………………….3...............................................
Địa điểm: ………………4………………….; Điện thoại/fax:.........................................

Căn cứ Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người;

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-LĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CPngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và hồ sơ, thủ tục, liên quan đến việc xin cấp (cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn) giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, thẩm định và làm thủ tục cấp (cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn) giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (hồ sơ đề nghị kèm theo).

Chúng tôi cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định việc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của cơ sở./.

 

	 
	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN/CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


 

PHỤ LỤC 2
MẪU ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………….1………., ngày …… tháng …… năm 20….
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP
(Tên cơ sở hỗ trợ nạn nhân đề nghị thành lập) …………………………..
1. Tên cơ sở, địa chỉ, địa bàn hoạt động: .................................................................

2. Sự cần thiết thành lập: .........................................................................................

3. Mục tiêu, nhiệm vụ của cơ sở: .............................................................................

4. Loại hình tổ chức cần thành lập: ..........................................................................

5. Phương án thành lập và kế hoạch hoạt động của cơ sở:

...................................................................................................................................

6. Đối tượng tiếp nhận, hỗ trợ: ..................................................................................

7. Dịch vụ hỗ trợ dự kiến thực hiện:

....................................................................................................................................

8. Tổ chức bộ máy, nhân sự; số lượng người làm việc theo vị trí việc làm:

.....................................................................................................................................

9. Một số thông tin cơ bản về người dự kiến làm giám đốc:

.....................................................................................................................................

10. Trụ sở làm việc (địa điểm, thiết kế, diện tích nhà làm việc; diện tích nhà ở của nạn nhân; diện tích nhà bếp, công trình vệ sinh, khu giải trí, vui chơi, trị liệu ...) và trang thiết bị, phương tiện phục vụ;

.....................................................................................................................................

11. Dự kiến hiệu quả ..................................................................................................

12. Đề nghị của đơn vị, tổ chức/cá nhân xây dựng đề án thành lập (tên cơ sở)

...................................................................................................................................

	 
	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
 ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC 3
SƠ YẾU LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA NGƯỜI DỰ KIẾN LÀ GIÁM ĐỐC CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………….1………., ngày …… tháng …… năm 20….
SƠ YẾU LÝ LỊCH
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
- Họ và tên khai sinh: …………………………………………..……… Nam/Nữ ...........

- Họ và tên thường gọi: .............................................................................................

- Sinh ngày: ………… tháng ………….. năm ............................................................

- Quê quán:  ..............................................................................................................

- Nơi cư trú (nơi ở hiện nay):.....................................................................................

- Số CMND: …………………………. Ngày cấp …………….. Nơi cấp: .....................

- Điện thoại: Nhà riêng: ……………………… Cơ quan: ……………….. Di động: .......

- Thành phần gia đình xuất thân: ................................................................................

- Thành phần bản thân: ...............................................................................................

- Dân tộc: ……………………………………………….. Tôn giáo: .................................

- Trình độ học vấn: ......................................................................................................

- Trình độ chuyên môn: ...............................................................................................

- Trình độ lý luận chính trị (nếu có): ............................................................................

- Trình độ ngoại ngữ: ..................................................................................................

- Trình độ tin học: .......................................................................................................

- Nghề nghiệp, chức vụ: .............................................................................................

- Ngạch công chức, viên chức (nếu có): ………………………. Mã ngạch: ...............

- Bậc lương (nếu có): ……………….. Hệ số lương: …….. Ngày hưởng....................

- Phụ cấp chức vụ (nếu có): ......................................................................................

- Nơi làm việc: ............................................................................................................

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có): …………….; Ngày chính thức: .........

- Tình trạng sức khỏe: .................................................................................................

- Khen thưởng: …………………..; Danh hiệu được phong tặng cao nhất: ................

- Kỷ luật (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ...................................................................

- Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): .......................................................................

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp …………….. nhiệm kỳ (nếu có): ....................

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH
- Họ và tên cha: …………………………………………… Năm sinh .........................

+ Quê quán: ............................................................................................................

+ Nơi cư trú: ............................................................................................................

+ Nghề nghiệp, chức vụ: ........................................................................................

+ Nơi làm việc: ........................................................................................................

+ Đảng viên (nếu có): .............................................................................................

- Họ và tên mẹ: ……………………………………………… Năm sinh ......................

+ Quê quán: .............................................................................................................

+ Nơi cư trú: ............................................................................................................

+ Nghề nghiệp, chức vụ: ..........................................................................................

+ Nơi làm việc:..........................................................................................................

+ Đảng viên (nếu có): ..............................................................................................

- Họ và tên vợ (chồng): ……………………………………… Năm sinh ....................

+ Quê quán: .............................................................................................................

+ Nơi cư trú: ............................................................................................................

+ Nghề nghiệp, chức vụ: ..........................................................................................

+ Nơi làm việc: .........................................................................................................

+ Đảng viên (nếu có): ..............................................................................................

- Họ và tên các con, năm sinh, nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có): ............................

..................................................................................................................................

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Từ tháng ……… năm ………..

đến tháng ………. năm ………
	Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

	Từ tháng ……… năm ………….

đến tháng …… năm ……………

………………………………
…………………………………….
	………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	XÁC NHẬN
(của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi làm việc hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú)
	………1……. ngày …… tháng ….. năm ……
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ và tên)


PHỤ LỤC 4
MẪU DANH SÁCH NHÂN SỰ DỰ KIẾN LÀM VIỆC

 TẠI CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………….1………., ngày …… tháng …… năm 20….
DANH SÁCH
NHÂN SỰ DỰ KIẾN LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN

	TT
	Họ và tên
	Vị trí việc làm tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	Chế độ làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân(2)
	Các giấy tờ kèm theo
	Ghi chú

	1.
	…………
	Giám đốc cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	 
	1. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học.

2. Bản sao có chứng thực có thời gian làm về công tác hỗ trợ nạn nhân;

3. Bản sao có chứng thực chứng nhận đã qua đào tạo, tập huấn về hỗ trợ nạn nhân.
	 

	2.
	………..
	Nhân viên trực tiếp hỗ trợ nạn nhân
	 
	1. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ cao đẳng thuộc chuyên ngành công tác xã hội trở lên.

2. Bản sao có chứng thực chứng nhận đã qua đào tạo, tập huấn về hỗ trợ nạn nhân.
	 

	3.
	………..
	Nhân viên hành chính, bảo vệ
	 
	Các văn bằng, chứng chỉ liên quan
	 


2. Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Mã số hồ sơ: T-BPC-281728-TT

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện Giấy phép thành lập bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân gửi hồ sơ về bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH.và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh xem xét, quyết định việc cấp lại Giấy phép thành lập. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ.
- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp lại Giấy phép thành lập. Trường hợp không đồng ý cấp lại Giấy phép thành lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.Chuyển trả kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bước 5: Sau khi nhận Văn bản từ Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển trả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước trong thời gian ½ ngày làm việc.
- Bước 6: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ :

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (Phụ lục 1 - Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH). 

- Tài liệu, văn bản chứng minh Giấy phép thành lập bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy.  

* Số lượng hồ sơ : 01 (một) bộ.

d) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:.Tổ chức, cá nhân
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.
h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (Phụ lục 1 - Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH). 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân được cấp lại Giấy phép thành lập trong trường hợp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người;
- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2013 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.

PHỤ LỤC 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN) GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………….1………., ngày …… tháng …… năm 20….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP (CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN) GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ……..…2.......................................

……………………………………………………….3................................................
Địa điểm: ………………4………………….; Điện thoại/fax:.....................................
Căn cứ Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người;

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-LĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CPngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và hồ sơ, thủ tục, liên quan đến việc xin cấp (cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn) giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, thẩm định và làm thủ tục cấp (cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn) giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (hồ sơ đề nghị kèm theo).

Chúng tôi cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định việc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của cơ sở./.

 

	 
	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN/CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


3. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Mã số hồ sơ: T-BPC-281729-TT
a) Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi, tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân gửi hồ sơ về bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ.
- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập. Trường hợp không đồng ý sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Chuyển trả kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Bước 5: Sau khi nhận Văn bản từ Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển trả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc.
- Bước 6: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân ( Phụ lục 1 - Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH). 

- Bản sao Giấy phép thành lập đã được cấp.

- Văn bản, tài liệu chứng minh việc thay đổi người đứng đầu; hoặc thay đổi địa điểm đặt trụ sở; hoặc thay đổi tên gọi, phạm vi hoạt động, dịch vụ hỗ trợ được cấp phép.

* Số lượng hồ sơ : 01 (một) bộ.

d) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.
h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân ( Phụ lục 1). 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép thành lập phải sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:

- Thay đổi người đứng đầu;

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở;

- Thay đổi tên gọi, phạm vi hoạt động, dịch vụ hỗ trợ được cấp phép.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người ;
- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2013 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.



PHỤ LỤC 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN) GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………….1………., ngày …… tháng …… năm 20….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP (CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN) GIẤY PHÉP 
THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ……..…2.......................................

……………………………………………………….3................................................
Địa điểm: ………………4………………….; Điện thoại/fax:.....................................
Căn cứ Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người;

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-LĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CPngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và hồ sơ, thủ tục, liên quan đến việc xin cấp (cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn) giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, thẩm định và làm thủ tục cấp (cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn) giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (hồ sơ đề nghị kèm theo).

Chúng tôi cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định việc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của cơ sở./.

 

	 
	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN/CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


4. Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Mã số hồ sơ: T-BPC-281730-TT
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trong thời hạn ít nhất 30 ngày làm việc, trước khi Giấy phép thành lập hết hạn, tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép thành  lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân nhân gửi hồ sơ về bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc gia hạn Giấy phép thành lập. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03  ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định gia hạn Giấy phép thành lập và chuyển trả kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp không đồng ý gia hạn Giấy phép thành lập Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5: Sau khi nhận Văn bản từ Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển trả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc.
- Bước 6: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả  kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân ( Phụ lục 1 - Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH). 

- Báo cáo về tình hình hỗ trợ nạn nhân của cơ sở tính đến thời điểm đề nghị gia hạn và phương hướng hoạt động tiếp theo của cơ sở ( Phụ lục 5 -Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH). 

- Bản gốc Giấy phép thành lập đã được cấp.

* Số lượng hồ sơ : 01 (một) bộ.

d) Thời gian giải quyết:  Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhận.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.
h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân(  Phụ lục 1),
 - Báo cáo về tình hình hỗ trợ nạn nhân của cơ sở tính đến thời điểm đề nghị gia hạn và phương hướng hoạt động tiếp theo của cơ sở ( Phụ lục 5) 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân được gia hạn Giấy phép thành lập khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có nhu cầu tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ nạn nhân;

- Cơ sở hỗ trợ nạn nhân không vi phạm pháp luật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người;
- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2013 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người./.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.

PHỤ LỤC 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN) GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………….1………., ngày …… tháng …… năm 20….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP (CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN) GIẤY PHÉP 
THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ……..…2.......................................

……………………………………………………….3................................................

Địa điểm: ………………4………………….; Điện thoại/fax:..........................
Căn cứ Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người;

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-LĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CPngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và hồ sơ, thủ tục, liên quan đến việc xin cấp (cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn) giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, thẩm định và làm thủ tục cấp (cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn) giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (hồ sơ đề nghị kèm theo).

Chúng tôi cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định việc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của cơ sở./.

 

	 
	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN/CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC 5
MẪU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HỖ TRỢ NẠN NHÂN 
CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)
	CQ CHỦ QUẢN …………
Cơ sở HTNN …………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	 
	…….1……., ngày ….. tháng ….. năm 20….


 
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân 

bị mua bán của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ NẠN NHÂN
1. Thực trạng

a) Cơ sở vật chất

b) Đội ngũ cán bộ

c) Các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân đang thực hiện tại cơ sở

2. Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân

a) Số lượng nạn nhân đã hỗ trợ tại cơ sở

b) Kết quả cụ thể (đánh giá trên cơ sở các dịch vụ hỗ trợ của cơ sở cung cấp)

c) Khó khăn, vướng mắc

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO CỦA CƠ SỞ
1. Về cơ sở vật chất, bộ máy cán bộ: .......................................................................

2. Về dịch vụ hỗ trợ nạn nhân: .................................................................................

3. Các đề xuất, kiến nghị: .........................................................................................

 

Nơi nhận:





GIÁM ĐỐC
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh  . .;                                    (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
-Lưu VT. . .
5. Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Mã số hồ sơ: T-BPC-281731-TT
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Trong thời hạn ít nhất 30 ngày làm việc, trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động của cơ sở, người đứng đầu cơ sở hỗ trợ nạn nhân phải gửi văn bản thông báo kèm theo phương án giải quyết đối với nạn nhân, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan khác đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở đặt trụ sở chính. Thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động phải được công bố công khai tại trụ sở của cơ sở. Hồ sơ gửi về bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh nơi cơ sở đặt trụ sở.
- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH và  đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị chấm dứt hoạt động, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét phương án giải quyết đối với nạn nhân, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan khác của cơ sở nạn nhân và phải có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Trường hợp có tranh chấp giữa cơ sở hỗ trợ nạn nhân và các bên liên quan, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân và chuyển trả kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
- Bước 5: Sau khi nhận văn bản từ Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển trả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc. 
- Bước 6: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân (Phụ lục 10 - Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH). 

- Phương án giải quyết đối với nạn nhân, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan của cơ sở hỗ trợ nạn nhân khi chấm dứt hoạt động (Phụ lục 11 - Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH). 

 * Số lượng hồ sơ : 01 (một) bộ.

d) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.
h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân (Phụ lục 10);
- Phương án giải quyết đối với nạn nhân, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan của cơ sở hỗ trợ nạn nhân khi chấm dứt hoạt động (Phụ lục 11 ) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người;
- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2013 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.

PHỤ LỤC 10
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG 

CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………..1…, ngày …… tháng ….. năm 20…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN . .  .2 ………

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội …….3……..

Căn cứ Luật Phòng, chống mua bán người ngày 29 tháng 3 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người;
Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-LĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CPngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.
Chúng tôi đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân:

……………………………………………………………4.........................................
Địa điểm: ……………..….5………….; Điện thoại/fax:  ............................................
Họ, tên Giám đốc cơ sở: ............................................................................................

Giấy phép thành lập số: .............................................................................................

Thời hạn giải quyết các thủ tục chấm dứt của cơ sở: ...............................................

Thời điểm chấm dứt hoạt động của cơ sở: ................................................................

Xin gửi kèm theo đơn này phương án giải quyết đối với nạn nhân, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan khác khi cơ sở nạn nhân chấm dứt hoạt động (phương án kèm theo).

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và làm thủ tục chấm dứt hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định.

 

	 
	GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC 11
PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI NẠN NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ LỢI ÍCH LIÊN QUAN CỦA CƠ SỞ NẠN NHÂN KHI CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………..1…, ngày …… tháng ….. năm 20…..
PHƯƠNG ÁN
GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI NẠN NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ LỢI ÍCH LIÊN QUAN CỦA CƠ SỞ NẠN NHÂN KHI CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH
1. Thông tin chung về cơ sở hỗ trợ nạn nhân

- Tên cơ sở, địa điểm cơ sở: ......................................................................................

- Họ, tên Giám đốc cơ sở: ..........................................................................................

- Quyết định (cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn): số, ngày, tháng, năm....

a) Thực trạng về cơ sở vật chất, cán bộ: ...................................................................

b) Số nạn nhân hiện cơ sở đang quản lý: ..................................................................

c) Tình hình tài chính, công nợ của cơ sở: .................................................................

d) Tổ chức, cá nhân có quyền lợi hoặc nghĩa vụ liên quan (ghi cụ thể, chi tiết): ........

.....................................................................................................................................

II. LÝ DO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
(Ghi rõ từng lý do)

III. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT
1. Đề xuất phương án giải quyết về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.

2. Đề xuất phương án giải quyết đối với số nạn nhân hiện đang quản lý

3. Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện phương án giải quyết và thời hạn xử lý các vấn đề liên quan.

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

 

	 
	GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


IV. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động, Thương binh và Xã hội. Mã số hồ sơ: T-BPC-281734-TT
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đơn vị sự nghiệp chuẩn bị hồ sơ đề nghị xếp hạng theo quy định về bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh.
- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong  thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ , Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, thẩm định hồ sơ  trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết  định xếp hạng đối với đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.
- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định quyết định xếp hạng đối với đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và chuyển trả kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời gửi báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
- Bước 5: Sau khi nhận Văn bản từ Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển trả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc. 
- Bước 6: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị xếp hạng của đơn vị;

- Bảng phân tích, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 18/2006/TT-BLĐTBXH (phụ lục 1, phụ lục 2) và các văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đã đạt được (số liệu của 2 năm trước liền kề và kế hoạch thực hiện của năm đề nghị đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ 
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh gồm:

- Các đơn vị điều dưỡng tại chỗ, điều dưỡng luân phiên đối với thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng (kể cả đơn vị có nuôi dưỡng đối tượng xã hội); 

- Các đơn vị bảo trợ xã hội (kể cả đơn vị có nuôi dưỡng đối tượng thương binh, bệnh binh); 

- Các đơn vị chỉnh hình, phục hồi chức năng;

- Các đơn vị kiểm định kỹ thuật an toàn.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện ( nếu có): Đơn vị sự nghiệp công lập, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

h) Phí,  Lệ phí: không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản chấm điểm (Phụ lục số 01); Bảng tiêu chí  và điểm xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (Phụ lục số 02).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;

- Thông tư số 18/2006/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội.

Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18 /2006/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2006 
của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
	Cơ quan chủ quản:........

Đơn vị: ..............
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
........., ngày    tháng       năm 20... 


                                   
BẢNG CHẤM ĐIỂM
I. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:      

-                                                                                              điểm

-                                                                                              điểm

-                                                                                              điểm

.....

II. Hiệu quả, chất lượng công việc:

-                                                                                              điểm

-                                                                                              điểm

-                                                                                              điểm

.....

III. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị:

-                                                                                              điểm

-                                                                                              điểm

-                                                                                              điểm

.....

IV. Trình độ chuyên môn, cơ cấu của đội ngũ cán bộ, viên chức:

-                                                                                              điểm

-                                                                                              điểm

-                                                                                              điểm

.....

Tổng số:                                                                                điểm

(viết bằng chữ:...... ...... ... .....  ........ .......... ....... ...... ......  .....)

                                                                   Thủ trưởng đơn vị
                                                                    (ký tên, đóng dấu
(PHỤ LỤC 2)
BẢNG TIÊU CHÍ VÀ ĐIỂM XẾP HẠNG MỘT SỐ LOẠI HÌNH ĐƠN VỊ
SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NGÀNH LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 18 /2006/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội)
1 . SỰ NGHIỆP ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG, BỆNH BINH VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG
1.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:                                              40 điểm

a. Nhiệm vụ:                                                                               10 điểm

- Từ 70 % số đối tượng quản lý phải điều trị:                            10 điểm

- Từ 50% đến dưới 70% số đối tượng quản lý phải điều trị:
08 điểm

- Từ 30% đến dưới 50% số đối tượng quản lý phải điều trị:
06 điểm

- Dưới 30% số đối tượng quản lý phải điều trị:                         04 điểm

b. Loại đối tượng do đơn vị phục vụ:                                        05 điểm

- Thương bệnh binh nặng:                                                      
05 điểm

- Đối tượng khác:                                                                   
03 điểm

c. Quy mô, nội dung hoạt động                                                  25 điểm

c1. Số lượng đối tượng:                                                              15 điểm

Điều trị, nuôi dưỡng tại chỗ:

- Từ 150 đối tượng trở lên:                                                   15 điểm

- Từ 110 đến dưới 150 đối tượng:                                        12 điểm

- Từ 70 đến dưới 110 đối tượng:                                            9 điểm

- Dưới 70 đối tượng:                                                               7 điểm

Điều dưỡng luân phiên:

- Từ 3000 lượt người trở lên:                                                15 điểm

- Từ 2300 đến dưới 3000 lượt người:                                   12 điểm

- Từ 1600 đến dưới 2300 lượt người:                                     9 điểm

- Dưới 1600 lượt người:                                                         6 điểm.

c2. Nội dung hoạt động:                                                      10 điểm

- Chuyên khoa:                                                                    10 điểm

- Đối tượng tổng hợp, kèm thương tật, bệnh mãn tính

   phải xử lý thường xuyên:                                                    08 điểm

- Có điều trị thông thường:                                                    06 điểm

- Còn lại:                                                                                04 điểm

1.2. Hiệu quả, chất lượng công việc:                                        40 điểm

a. Hoạt động điều trị:                                                                  10 điểm

- Có tổ chức khoa, phòng điều trị, có hệ thống cấp cứu

trực 3 cấp, giải quyết 80% diễn biến bệnh trở lên tại

đơn vị:                                                                              
 10 điểm

- Giải quyết từ 60% đến dưới 80% diễn biến bệnh tại

   đơn vị:                                                                                 
08 điểm

- Giải quyết từ 40% đến dưới 60% diễn biến bệnh tại

   đơn vị:                                                                                 
06 điểm

- Giải quyết dưới 40% bệnh trở xuống tại đơn vị:                  
04 điểm

b. Chế độ chăm sóc:                                                                  10 điểm

Số đối tượng được chăm sóc toàn diện:

- Trên 100 đối tượng:                                                            
10 điểm

- Từ 65 đối tượng đến dưới 100 đối tượng:                             
08 điểm

- Từ 30 đối tượng đến dưới 65 đối tượng:                               
06 điểm

- Dưới 30 đối tượng:                                                              
04 điểm

c. Chế độ nuôi dưỡng:                                                               10 điểm

- Bếp ăn tập thể phục vụ trên 100 đối tượng:                        10 điểm

- Bếp ăn tập thể phục vụ từ 70 đến dưới 100 đối tượng:        07 điểm

- Bếp ăn tập thể phục vụ từ 50 đến dưới 70 đối tượng:          05 điểm

- Bếp ăn tập thể phục vụ dưới 50 đối tượng:                          03 điểm

d, Hoạt động khác:                                                                  10 điểm

- Dược có chế biến thuốc, có cận lâm sàng:                           03 điểm

   Đạt trên 50% yêu cầu trên:                                                  02 điểm

   Đạt dưới 50% yêu cầu trên:                                                 01 điểm

- Tổ chức phục hồi chức năng, văn hoá, thể thao                   05 điểm

* Tốt:                                                                          5 điểm

* Khá:                                                                         3 điểm

* Trung bình:                                                              1 điểm

- Có tổ chức lao động, sản xuất cải thiện đời sống:                02 điểm

1.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:                                         10 điểm

a. Tổng trị giá tài sản:                                                             03 điểm

- Trên 20 tỷ đồng:                                                                   03 điểm

- Từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng:                                    02 điểm

- Dưới 10 tỷ đồng:                                                                  01 điểm

b. Phòng khám, phòng cấp cứu, phòng tập, dụng cụ          

  phục hồi chức năng:                                                              03 điểm

 - Đủ trang thiết bị:                                                                  03 điểm

 - Không đủ các điều kiện trên:                                               02 điểm

c. Các khoa phòng xây dựng liên hoàn, có bảng tên đơn vị   02 điểm  

- Đủ các điều kiện trên:                                                           02 điểm

- Không đủ các điều kiện trên:                                                01 điểm

d. Có môi trường cây xanh, cảnh quan tốt, có hàng rào

ngăn cách, cổng xây, có nước sạch, hệ thống vệ sinh:           02 điểm

- Đủ điều kiện trên:                                                                 02 điểm

- Không đủ điều kiện trên:                                                      01 điểm

1.4. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, viên chức:    10 điểm

a. Viên chức lãnh đạo có trình độ đại học trở lên:                  05 điểm

- Trên 80%:                                                                             05 điểm

- Từ 60% đến dưới 80%:                                                         04 điểm

- Từ 40% đến dưới 60%:                                                         03 điểm

- Dưới 40%:                                                                             02 điểm

b. Viên chức chuyên môn có trình độ trung học trở lên:         05 điểm

- Trên 60%:                                                                              05 điểm

- Từ 50% đến dưới 60%:                                                         04 điểm

- Từ 30% đến dưới 50%:                                                         03 điểm

- Dưới 30%:                                                                             02 điểm

2. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP BẢO TRỢ XÃ HỘI
2.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:                                                  50 điểm

    (tính điểm đối với đối tượng nuôi dưỡng thường xuyên tại đơn vị)

- Trẻ em mồ côi:                                     Số đối tượng x 0,2 điểm/đối tượng

- Người già cô đơn:                                 Số đối tượng x 0,3 điểm/đối tượng

- Người nhiễm HIV/AIDS:                     Số đối tượng x 0,4 điểm/đối tượng

- Người tàn tật:                                       Số đối tượng x 0,4 điểm/đối tượng

- Người tâm thần mãn tính có hành

  vi gây nguy hiểm cho xã hội:               Số đối tượng x 0,5 điểm/đối tượng

2.2. Hiệu quả, chất lượng công việc:                                             20 điểm

a. Mức trợ cấp sinh hoạt phí nuôi dưỡng:                                     05 điểm

 - Vượt [image: image1.png]


100% mức quy định của Nhà nước:                                  05 điểm

- Vượt dưới 100% mức quy định của Nhà nước:                       04 điểm

- Bằng mức quy định của Nhà nước:                                         03 điểm

b. Chăm sóc khác cho đối tượng:                                             15 điểm

b1. Chăm sóc sức khoẻ (phục hồi chức năng và y tế)/năm:      05 điểm

- Trên 50 đối tượng:                                                                  05 điểm

- Từ 20 đối tượng đến dưới 50 đối tượng:                                04 điểm

- Dưới 20 đối tượng:                                                                 02 điểm

b2. Giáo dục, dạy nghề (số đối tượng/năm):                            05 điểm

- Trên 50 đối tượng:                                                                  05 điểm

- Từ 20 đối tượng đến dưới 50 đối tượng:                                04 điểm

- Dưới 20 đối tượng:                                                                 02 điểm

b3. Tổ chức sản xuất (kết quả triệu đồng/năm):                       05 điểm

- Trên 20 triệu đồng:                                                                 05 điểm

- Từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng:                              04 điểm

- Dưới 10 triệu đồng:                                                                02 điểm

2.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:                                      20 điểm

a. Quy mô (số đối tượng có thể nuôi dưỡng)                        04 điểm

- Dưới 100 đối tượng:                                                            02 điểm

- Từ 100 đối tượng đến dưới 300 đối tượng:                         03 điểm

- Trên 300  đối tượng:                                                            04 điểm

b. Cơ sở vật chất:                                                                   08 điểm

b1. Diện tích đất quản lý:                                                       04 điểm

- Dưới 01 ha:                                                                           02 điểm

- Từ 01 ha đến dưới 03 ha:                                                      03 điểm

- Trên 03 ha:                                                                            04 điểm

b2. Diện tích xây dựng  :                                                         04 điểm

- Trên 5.000 m2:                                                                       04 điểm

- Từ 3.000 m2 đến dưới 5.000 m2:                                           03 điểm

- Từ 1.000 đến dưới 3.000 m2:                                                 02 điểm

- Dưới 1.000 m2:                                                                      01 điểm

c. Giá trị tài sản hiện có:                                                        08 điểm

c1. Giá trị tài sản cố định:                                                        04 điểm

- Trên 10 tỷ đồng:                                                                    04 điểm

- Từ 07 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng:                                      03 điểm

- Từ 05 tỷ đồng  đến dưới 07 tỷ đồng:                                     02 điểm

- Dưới 05 tỷ đồng:                                                                   01 điểm

c2. Trang thiết bị văn phòng, phục vụ sinh hoạt:                    04 điểm

- Trên 1,0 tỷ đồng:                                                                   04 điểm

- Từ 0,7 tỷ đồng  đến dưới 1,0 tỷ đồng:                                   03 điểm

- Từ 0,5 tỷ đồng đến dưới 0,7 tỷ đồng:                                    02 điểm

- Dưới 0,5 tỷ đồng:                                                                   01 điểm

2.4. Chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, viên chức:                  10 điểm

   a. Viên chức lãnh đạo trình độ trung học trở lên:                  05 điểm

- Từ  80% trở lên:                                                                     05 điểm

- Từ 60% đến dưới 80%:                                                          04 điểm

- Từ 40% đến dưới 60%:                                                          03 điểm

- Dưới 40%:                                                                              02 điểm

b. Viên chức chuyên môn, kỹ thuật có trình độ kỹ thuật

   viên hoặc trình độ từ trung cấp trở lên:                                05 điểm

- Từ  80% trở lên:                                                                    05 điểm

- Từ 60% đến dưới 80%:                                                         04 điểm

- Từ 40% đến dưới 60%:                                                         03 điểm

- Dưới 40%:                                                                            0 2 điểm

3. SỰ NGHIỆP CHỈNH HÌNH – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
3.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:                                             45 điểm

a. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:                           30 điểm

a1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:                                        05 điểm

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của đơn vị chỉnh

hình và phục hồi chức năng (phẫu thuật chỉnh hình; phục

hồi chức năng; sản xuất, lắp ráp dụng cụ chỉnh hình):            
 05 điểm

- Chỉ thực hiện nhiệm vụ phục hồi chức năng;

sản xuất, lắp ráp dụng cụ chỉnh hình:                                       
03 điểm

- Chỉ thực hiện nhiệm vụ sản xuất, lắp ráp dụng

 cụ chỉnh hình:                                                                         
  02 điểm

a2. Khối lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:                     25 điểm

* Thăm khám bệnh nhân:                                                          03 điểm

+ Từ 6.000 lượt người trở lên/năm:                                  03 điểm

+ Từ 4.000 đến dưới 6.000 lượt người/năm:                   2,5 điểm

+ Từ 2.000 đến dưới 4.000 lượt người/năm:                    02 điểm

+ Dưới 2.000 lượt người/năm:                                        1,5 điểm

* Số lượt người tập phục hồi chức năng:                       

    03 điểm

+ Từ 6.000 lượt người trở lên/năm:                                   03 điểm

+ Từ 4.000 đến dưới 6.000 lượt người/năm:                    2,5 điểm

+ Từ 2.000 đến dưới 4.000 lượt người/năm:                     02 điểm

+ Dưới 2.000 lượt người/năm:                                         1,5 điểm

* Số ca phẫu thuật:                                                          
  05 điểm

+ Từ 500 ca trở lên/năm:                                                   05 điểm

+ Từ 400 đến dưới 500 ca/năm:                                       4,5 điểm

+ Từ 300 đến dưới 400 ca/năm:                                       04 điểm

+ Dưới 300 ca/năm       :                                                   3,5 điểm

* Sản xuất, lắp ráp dụng cụ chỉnh hình:                            10 điểm

+ Từ 3.000 dụng cụ chỉnh hình trở lên/năm:                    10 điểm

+ Từ 2.000 đến dưới 3.000 dụng cụ chỉnh hình/năm:       08 điểm

+ Từ 1.000 đến dưới 2.000 dụng cụ chỉnh hình/năm:       06 điểm

+ Dưới 1.000 dụng cụ chỉnh hình/năm    :                          04 điểm

* Sản xuất xe lăn, xe lắc và bán thành phẩm dụng

 cụ chỉnh hình:                                                                         
  04 điểm

+ Sản xuất xe lăn, xe lắc và bán thành phẩm DCCH        :       04 điểm

+ Chỉ sản xuất bán thành phẩm DCCH    :                                02 điểm

b. Đào tạo chuyên môn tại chỗ và cho cộng đồng:                 
   05 điểm

+ Đào tạo tại chỗ và cộng đồng:                                        05 điểm

+ Đào tạo tại chỗ:                                                               02 điểm

c. Nghiên cứu khoa học:                                                  
 05 điểm

+ Đề tài cấp Bộ:                                                                  05 điểm

+ Đề tài cấp cơ sở:                                                              03 điểm

d. Địa bàn phục vụ:                                                                     05 điểm

+ Từ 06 tỉnh, thành phố trở lên:                                         05 điểm

+ Từ 03 đến 05 tỉnh, thành phố:                                         04 điểm

+ Từ 01 đến 02 tỉnh, thành phố:                                        0 3 điểm

3.2. Hiệu quả, chất lượng công việc:                                        25 điểm

- Tổng thu sự nghiệp:                                                                  15 điểm

+ Từ 2,5 tỷ đồng trở lên/năm:                                           15 điểm

+ Từ 2 đến dưới 2,5 tỷ đồng/năm:                                    12 điểm

+ Từ 1,5 đến dưới 2 tỷ đồng/năm:                                    10 điểm

+ Dưới 1,5 tỷ đồng/năm:                                                   08 điểm

- Thu nhập bình quân người lao động:                                        10 điểm

+ Từ 2 triệu đồng trở lên/tháng/người:                             10 điểm

+ Từ 1,5 đến dưới 2 triệu đồng/tháng/người:                    08 điểm

+ Từ 1 đến dưới 1,5 triệu đồng/tháng/người:                     06 điểm

+ Dưới 1 triệu đồng/tháng/người:                                      05 điểm

3.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Giá trị tài sản cố định

         (nhà cửa, máy móc thiết bị):                                               05 điểm

+ Từ 15 tỷ đồng trở lên:                                                     05 điểm

+ Từ 10 đến dưới 15 tỷ:                                                     04 điểm

+ Dưới 10 tỷ đồng:                                                             03 điểm

3.4. Số lượng và trình độ cán bộ,
        công nhân, viên chức:                                                       25 điểm

- Số lượng cán bộ, công nhân, viên chức:                                   05 điểm

+ Từ 80 người trở lên:                                                        05 điểm

+ Từ 60 đến dưới 80 người:                                                04 điểm

+ Từ 40 đến dưới 60 người:                                                03 điểm

+ Dưới 40 người:                                                                02 điểm

- Viên chức lãnh đạo có trình độ đại học trở lên                        10 điểm

+ Trên 80%                                                                       10 điểm

+ Từ 60% đến dưới 80%                                                   07 điểm

+ Từ 40% đến dưới 60%                                                   04 điểm

+ Dưới 40%                                                                       02 điểm

- Trình độ tay nghề công nhân sản xuất:                                      
05 điểm

       + 70% công nhân trực tiếp sản xuất có trình độ tay

nghề từ bậc 6 trở lên:                                                                    05 điểm

      + Không đạt tiêu chuẩn trên:                                                  03 điểm

- Trình độ cán bộ, nhân viên còn lại:                                           
05 điểm

      + 50% trở lên cán bộ có trình độ trung cấp trở lên:                05 điểm

      + Không đạt tiêu chuẩn trên:                                                  03 điểm

4. SỰ NGHIỆP KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
4.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ                                                 15 điểm

- Chức năng, nhiệm vụ                                                                 05 điểm

+ Kiểm định kỹ thuật an toàn                                                  01 điểm

+ Tư vấn kỹ thuật an toàn                                                        01 điểm

+ Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động                                  01 điểm

+ Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá                              01 điểm

+ Đào tạo nghề                                                                        01 điểm 

- Địa bàn hoạt động (tỉnh, thành phổ trực thuộc TW)                10 điểm

+ Từ 10 tỉnh trở lên                                                               10 điểm    

+ Từ 5 tỉnh đến dưới 10 tỉnh                                                 05 điểm

+ Dưới 05 tỉnh                                                                       02 điểm

4.2. Hiệu quả, chất lượng công việc:                                          55 điểm

- Doanh thu từ phí kiểm định:                                                     10 điểm

+ Trên 7 tỷ đồng                                                                    10 điểm

+ Từ 4 tỷ đồng đến 7 tỷ đồng                                                08 điểm

+ Từ 2 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng                                        04 điểm

+ Dưới 2 tỷ đồng                                                                    02 điểm

- Doanh thu từ các nhiệm vụ, dịch vụ khác                                  5 điểm

+ Trên 3 tỷ đồng                                                                     05 điểm

+ Từ 1,5 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng                                              04 điểm

+ Từ 0,5 tỷ đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng                                   03 điểm

+ Dưới 0,5 tỷ đồng                                                                 02 điểm

- Nộp ngân sách                                                                         15 điểm

+ Trên 1,5 tỷ đồng                                                                15 điểm

+ Từ 1 tỷ đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng                                    12 điểm

+ Từ 0,3 tỷ đồng đến dưới 1 tỷ đồng                                     08 điểm

+ Dưới 0,3 tỷ đồng                                                                 04 điểm

- Chênh lệch thu chi                                                                   10 điểm

+ Trên 1,5 tỷ đồng                                                                 10 điểm

+ Từ 1 tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng                                              07 điểm

+ Từ 0,3 tỷ đồng đến dưới 1 tỷ đồng                                      04 điểm

+ Dưới 0,3 tỷ đồng                                                                  02 điểm

- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp/doanh thu năm (tỷ lệ %)    05 điểm

+ Trên 10%                                                                              05 điểm

+ Từ 5% đến dưới 10%                                                           04 điểm

+ Dưới 5 %                                                                              03 điểm

- Doanh thu bình quân/người/năm                                              10 điểm

+ Trên 0,2 tỷ đồng                                                                 10 điểm

+ Từ 0,15 tỷ đồng đến  0,2 tỷ đồng                                        08 điểm

+ Từ 0,1 tỷ đồng đến dưới 0,15 tỷ đồng                                 06 điểm

+ Dưới 0,1 tỷ đồng                                                                 04 điểm

4.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị (vốn): gồm giá trị tài sản

 cố định, máy móc, thiết bị:                                                        10 điểm

+ Trên 10 tỷ đồng                                                                  10 điểm

+ Từ 6 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng                                               08 điểm

+ Từ 3 tỷ đồng đến dưới 6 tỷ đồng                                         06 điểm

+ Dưới 3 tỷ đồng                                                                     04 điểm

4.4. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, viên chức:       20 điểm

- Tổng số viên chức và lao động hợp đồng có thời hạn từ

một năm trở lên                                                                     10 điểm

+ Trên 80 người                                                                     10 điểm

+ Từ 50 người đến dưới 80 người                                           08 điểm

+ Từ 30 người đến dưới 50 người                                           04 điểm

+ Dưới 30 người                                                                      02 điểm

- Viên chức lãnh đạo có trình độ từ đại học trở lên                    04 điểm

+ 100%                                                                                    04 điểm

+ Từ 50% đến dưới 100%                                                       03 điểm

+ Dưới 50%                                                                             02 điểm

- Viên chức chuyên môn có trình độ đại học trở lên                 03 điểm

+ 100%                                                                                    03 điểm

+ Dưới 100%                                                                           02 điểm

- Công nhân kỹ thuật có tay nghề bậc 3 trở lên                            03 điểm

+ 100%                                                                                    03 điểm

+ Dưới 100%                                                                           02 điểm

V. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG
1. Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động. Mã số hồ sơ: T-BPC-281603-TT
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Khi doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động phải chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp do bị: (a) hỏa hoạn; (b) sụp đổ, hư hỏng, sụt lở gây thiệt hại; (c) giải tỏa theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; (d) các trường hợp bất khả kháng khác thì doanh nghiệp phải có văn bản thông báo kèm theo giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn đối với trường hợp bị hỏa hoạn hoặc bị sụp đổ, hư hỏng, sụt lở gây thiệt hại; giấy tờ công nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp bất khả kháng khác gửi đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và viết giấy xác nhận cho tổ chức, cá nhân và chuyển phòng nghiệp vụ của Sở Lao động – Thương binh và xã hội  
- Bước 3: Phòng nghiệp vụ Sở xem xét, báo cáo lãnh đạo Sở và lưu trữ hồ sơ để theo dõi.
b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Văn bản thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn đối với trường hợp bị hỏa hoạn hoặc bị sụp đổ, hư hỏng, sụt lở gây thiệt hại; giấy tờ công nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp bất khả kháng khác.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không quy định
h) Phí, lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không quy định
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Doanh nghiệp cho thuê được quyền chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của mình trước thời hạn trong các trường hợp sau: hỏa hoạn; sụp đổ, hư hỏng, sụt lở gây thiệt hại; giải tỏa theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; các trường hợp bất khả kháng khác.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Căn cứ Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;
- Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ./.

2. Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động. Mã số hồ sơ:T-BPC-281736-TT
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Định kỳ 06 tháng và hàng năm, doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động phải gửi Báo cáo đến bộ phận nhận hồ sơ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp cho thuê đặt trụ sở chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh (đồng thời gửi về Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), thời hạn trước ngày 20 tháng 6 và 20 tháng 12 hàng năm.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và viết giấy xác nhận cho tổ chức, cá nhân và chuyển phòng nghiệp vụ của Sở Lao động – Thương binh và xã hội  
- Bước 3: Phòng nghiệp vụ Sở xem xét, báo cáo lãnh đạo Sở và lưu trữ hồ sơ để theo dõi.
b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận nhận hồ sơ của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp thực hiện ( nếu có): Vụ Pháp chế (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không quy định
h) Lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động( Phụ lục I - Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Căn cứ Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;
- Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.

PHỤ LỤC I
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động cho thuê lại lao động


	Kính gửi:
	- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế);
- Ủy ban nhân dân ….
(Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).


1. Tên doanh nghiệp:............................................................................................. ;
Tên giao dịch:........................................................................................................ ;
2. Địa chỉ trụ sở chính:.......................................................................................... ;
Điện thoại:…………………….; Fax:………………….; E-mail:........................... ;
3. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:…………………….., được báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động như sau:
Số lượng người lao động cho thuê lại làm việc tại tỉnh (thành phố)... trong 6 tháng đầu năm (hoặc cả năm).
	STT
	Số lượng lao động đã tuyển dụng và cho thuê
	Thời hạn hợp đồng lao động
	Ngày cho thuê lại lao động
	Công việc cho thuê lại
	Bên thuê lại lao động
	Địa chỉ làm việc của người lao động thuê lại ở bên thuê lại lao động
	Phí cho thuê lại lao động1

	1
	Số lượng lao động đã tuyển dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Số lượng lao động đã thực hiện việc cho thuê lại
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu
(Ghi rõ họ tên)
	…., ngày… tháng… năm…
TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP (HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


3. Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Mã số hồ sơ: T-BPC-281737-TT
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Khi có sự thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh) bằng văn bản kèm theo sơ yếu lý lịch của người mới được giao nhiệm vụ lãnh đạo điều hành hoạt động cho thuê lại lao động và các văn bản chứng minh đủ điều kiện quy định tại Điều 8 của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và viết giấy xác nhận cho tổ chức, cá nhân và chuyển phòng nghiệp vụ của Sở Lao động – Thương binh và xã hội  
- Bước 3: Phòng nghiệp vụ Sở xem xét, báo cáo lãnh đạo Sở và lưu trữ hồ sơ để theo dõi.
b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

- Sơ yếu lý lịch của người mới được giao nhiệm vụ lãnh đạo điều hành hoạt động cho thuê lại lao động.

- Các thành phần hồ sơ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 8 của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp thực hiện ( nếu có): 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không quy định

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không quy định

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Căn cứ Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;
- Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ.

4. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp. Mã số hồ sơ: T-BPC-281738-TT
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh, nơi đăng ký kinh doanh  

- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc.
- Bước 3: Trong thời hạn 04 ngày làm việc, nếu nội quy lao động của doanh nghiệp đúng với quy định của pháp luật, Sở Lao động –TB&XH ra thông báo thừa nhận và chuyển trả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh. Trường hợp phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động. Chuyển trả kết quả về Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc.
- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  Công văn đề nghị, Quyết định ban hành Nội quy lao động, bản nội quy lao động của doanh nghiệp, Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh thể hiện người đại diện pháp luật.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội ;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

h) Phí, lệ phí: Không có.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

k) Yêu cầu, điều kiện: Các quy định của nội quy lao động không trái với pháp luật lao động.

l) Căn cứ pháp lý: 

- Điều 119, Điều 120, Điều 121, Điều 122 Bộ Luật lao động năm 2012; 

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động;
 
- Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động./.

5. Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp. Mã số hồ sơ: T-BPC-281739-TT
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh, nơi đăng ký kinh doanh
- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc.
- Bước 3: Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thỏa ước lao động tập thể , nếu thỏa ước lao động tập thể  của doanh nghiệp đúng với quy định của pháp luật , Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra văn bản tiếp nhận và chuyển trả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh. Trường hợp phát hiện thỏa ước lao động tập thể có quy định trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền thì cơ quan quản lý nhà nước có văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, đồng thời gửi cho hai bên ký kết thỏa ước lao động tập thể biết.Chuyển trả kết quả về Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc.
- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

*Thành phần hồ sơ: 01 bản thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp, 01 biên bản phiên họp thương lượng tập thể, 01 bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh thể hiện người đại diện pháp luật.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở lao động Thương binh và Xã hội ;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động –Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp thực hiện:Tòa án nhân dân 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn xác nhận 

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện: Các quy định trong thỏa ước lao động tập thể phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật và nội dung không trái với pháp luật lao động hiện hành.

l) Căn cứ pháp lý: 

- Bộ luật Lao động năm 2012;

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động;

- Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 26/06/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

- Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 hướng dẫn một số điều về thương lượng tập thể quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động./.
VI. LĨNH VỰC VIỆC LÀM

1. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mã số hồ sơ: T-BPC-281740-TT
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. 
- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người lao động và đồng thời chuyển hồ sơ đến Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh có trách nhiệm xem xét và thẩm định, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;
 Trường hợp không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trong thời hạn 05 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.
- Bước 4: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày văn bản trình của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động và chuyển kết quả về Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh.
- Bước 5: Sau khi nhận Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm chuyển trả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc.
- Bước 6: Người lao động nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh. 
Lưu ý: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, người lao động phải đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Bộ phận trả kết quả trung tâm hành chính công tỉnh. Nếu sau 02 ngày nói trên mà người lao động không đến nhận, thì quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ chuyển về Trung tâm dịch vụ việc làm để hủy theo luật định.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Trường hợp người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ:

1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (mẫu số 03).
2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: 
- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

- Quyết định thôi việc;


- Quyết định sa thải;

- Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

- Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

3. Sổ bảo hiểm xã hội.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người thất nghiệp có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.

- Cơ quan phối hợp thực hiện:Trung tâm – dịch vụ việc làm, Cơ quan BHXH
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp.
h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (mẫu số 03 - Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp;
- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật việc làm;
- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp./.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.

Mẫu số 03:
 Ban hành kèm theo Thông t​ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th​ương binh và Xã hội 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………................

Tên tôi là:.………………..… sinh ngày ...... /……./…… Nam (,  Nữ (
Số chứng minh nhân dân: ……………………...…………………………

Ngày cấp: ……/……../….… nơi cấp:……………………………………

Số sổ BHXH: …………………………………..…………………………

Số điện thoại:………….…..…Địa chỉ email (nếu có)……………...….…

Dân tộc:………………………….Tôn giáo:……………..………………

Số tài khoản (ATM nếu có)……….….… tại ngân hàng:…………………
Trình độ đào tạo:…………………………………………………………

Ngành nghề đào tạo:………………………………………………………

Nơi thường trú (1):………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay (2):…………………..…...…………………………..…
Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)............................................................................................
tại địa chỉ:............................................................................................................
        Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:…………………
.....................................................................................................................Hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:…………………………Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp................................tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):………………...………………….…………………………….…….

Kèm theo Đề nghị này là (3)....................................................................... và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.
Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	
	 .........., ngày ....... tháng ..... năm ……..

 Người đề nghị

  (Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: 

(1, 2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

(3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
2. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mã số hồ sơ: T-BPC-281741-TT
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công tỉnh, theo dõi sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo thời gian quy định trong phiếu hẹn, thì báo cáo Trung tâm dịch vụ việc làm để liên hệ người lao động đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng của  mình.
- Bước 2:  Nếu người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng thì trong thời hạn  ½ ngày làm việc Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.
- Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày làm việc Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động và chuyển kết quả về Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh.

- Bước 4: Sau khi nhận Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm chuyển trả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc.
- Bước 5: Người lao động nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh. 
Lưu ý:  Quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện tạm dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động; 01 đến gửi người lao động để biết và thực hiện
b) Cách thức thực hiện: Khi người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định với bộ phận nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ: 
Giấy tờ chứng minh về việc không thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc ( 01 ngày của Trung tâm dịch vụ việc làm và 01 ngày của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.
h) Lệ phí: Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp./.
 3. Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mã số hồ sơ: T-BPC-281742-TT
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo dõi trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định đối với người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Trung tâm dịch vụ việc làm.
- Bước 2:  Trong thời hạn ½ ngày làm việc Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang tạm dừng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.
- Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày làm việc Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp và chuyển kết quả về Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh.
- Bước 4: Sau khi nhận Quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm chuyển trả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc.
- Bước 5: Người lao động nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh. 
Lưu ý:  Quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được Trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động; 01 bản đến người lao động để biết và thực hiện. 
b) Cách thức thực hiện: Người lao động phải trực tiếp đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm với bộ phận tiếp nhận hồ sơ củaTrung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ: Văn bản Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng của người lao động theo quy định.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc (01 ngày làm việc đối với Trung tâm dịch vụ việc làm và 01 ngày làm việc đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Lao động – Thương binh và Xã hội ; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện:Trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có): Trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Cơ quan BHXH
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.
h) Phí, lệ phí: Không quy định.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản Thông báo về việc tìm kiếm việc làm (mẫu số 16 - Thông tư số 28/TT-BLĐTBXH).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Người lao động tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định khi bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp./.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.

Mẫu số 16 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ:…….

Kính gửi:  Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………….............................

Tên tôi là: .................................................sinh ngày ............. / ............ /………

Số chứng minh nhân dân: ……………………...……………………………..

        Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………………...

Chỗ ở hiện nay:..……………….…………………………………...…………

Số điện thoại :......................................................................................................

Theo Quyết định số..........… ngày........./......../......... tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp...................tháng, kể từ ngày......./....../..... đến ngày….../......../...... tại tỉnh/thành phố.....................................

   Tôi thông báo kết quả tìm kiếm việc làm theo quy định, cụ thể như sau:

   (1) Đơn vị thứ nhất (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………
   (2) Đơn vị thứ hai (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).

………..……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

 (…) Tên đơn vị thứ (…): (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả)…………………………………………………………………………………

Tình trạng việc làm hiện nay:   

        ( Không có việc làm                                         

( Có việc làm nhưng chưa giao kết HĐLĐ/HĐLV (ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ, công việc đang làm) …………………….................................................................... ............................……………………………………………………….   Tình trạng khác (ốm đau, thai sản,…..)……………………………………….                                                 
Tôi cam đoan nội dung ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./.

	
	………., ngày….. tháng…. năm……

Người thông báo

(ký, ghi rõ họ tên)


4. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mã số hồ sơ: T-BPC-281743-TT
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: + Đối với người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp: Có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hưởng lương hưu hằng tháng; ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động phải thông báo đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công tỉnh nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định và kèm theo giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (bản chụp). 
+ Đối với người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp: Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng; trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, 03 tháng liên tục không thực hiện thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch việc làm theo quy định; bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp; chết; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tòa án tuyên bố mất tích; bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù 
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Trung tâm hành chính công tiếp nhận và báo cáo Trung tâm dịch vụ việc làm và trong thời hạn ½ ngày làm việc Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động 
- Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày làm việc Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp và chuyển kết quả về Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh.

- Bước 4: Sau khi nhận Quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm chuyển trả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc.
- Bước 5: Người lao động  nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh. 
- Lưu ý:  Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động; 01 bản đến người lao động. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp về bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
 c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ:

Đối với trường hợp người lao động phải thông báo với với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định: 
- Văn bản Thông báo của người lao động về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu số 23 ).

- Các giấy tờ chứng minh người lao động thuộc đối tượng chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bao gồm một trong các giấy tờ sau:

+  Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (để tính thời gian chấm dứt hưởng).

+ Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp chưa hết thời hạn hưởng nhưng đã tìm được việc làm.
+ Giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an đối với người thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

+ Quyết định hưởng lương hưu.

+ Giấy tờ chứng minh về việc 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu mà không có lý do chính đáng.

+ Giấy tờ chứng minh về việc không thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong 03 tháng liên tục.

+ Giấy tờ chứng minh người lao động định cư ở nước ngoài (xác minh của Xã, phường, thị trấn...).

+ Giấy báo nhập học đối với học tập trong nước. Trường hợp học tập ở nước ngoài thì phải có giấy tờ chứng minh về việc xuất cảnh.

+ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan có thẩm quyền.

+ Giấy chứng minh người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chết (Giấy chứng tử, xác minh của Xã, phường, thị trấn....).

+ Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền.

+ Quyết định của tòa án tuyên bố mất tích.

+ Quyết định tạm giam, chấp hành hình phạt tù của cơ quan có thẩm quyền.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc (01 ngày làm việc đối với Trung tâm dịch vụ việc làm và 01 ngày làm việc đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trung tâm dịch vụ việc làm.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, Cơ quan Bảo hiểm xã hội.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.
h) Phí, lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu số 23 ( theo Thông tư số 28/2015/NĐ-CP). 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hưởng lương hưu hằng tháng; sau 2 lần từ chối nhận việc  làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau: hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất do chính đáng; trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, 03 tháng liên tục không thực hiện thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch việc làm theo quy định; ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp; chết; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tòa án tuyên bố mất tích; bị tạm giam, chấp nhận hình phạt tù.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp./.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.

Mẫu số 23: Ban hành kèm theo Thông t​ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH
ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-TB&XH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THÔNG BÁO 

Về việc ………………………………… (1)


 
 Kính gửi:  Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………………
Tên tôi là:…………………………. sinh ngày:………………………
Số chứng minh nhân dân: …………...…………………………………

            Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………


Số sổ BHXH :………..............................................................................


Nơi thường trú:………….…...................................................................


 Chỗ ở hiện nay:..……………….…………………………………...


 Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số................... ngày ......../......./........ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố........................................................................


 Tổng số tháng tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: ........... tháng


 Nhưng vì lý do (1).......…………………………………………….nên tôi gửi thông báo này (kèm theo bản chụp giấy tờ có liên quan).

 Đề nghị quý Trung tâm xem xét, thực hiện các thủ tục về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tôi chưa nhận tiền tại tổ chức bảo hiểm xã hội./.

	                                                                 ……, ngày … tháng … năm ……

	
	                Người thông báo
              (Ký, ghi rõ họ tên)



Ghi chú :
(1)  Có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trư​ờng giáo d​ưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

5. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi). Mã số hồ sơ:T-BPC-281744-TT
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ​ương khác thì đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người lao động và đồng thời chuyển hồ sơ đến Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động, Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến.
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đi gửi thông báo về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định.
- Bước 4: Người lao động nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh.
 Khi nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh hướng dẫn người lao động trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp về bộ phận nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
*Thành phần hồ sơ: Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện:Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến; Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp và văn bản thông báo Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi người lao động chuyển đi dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp.
h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (mẫu số 10 - Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định và có nhu cầu chuyển hưởng trợ cấp nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ​ương khác.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.

	Mẫu số 10: Ban hành kèm theo Thông t​ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-TB&XH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI H​ƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP
Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………………………

Tên tôi là: ................................................. sinh ngày…......./…..…/……

Số chứng minh nhân dân: ……………………...………………………

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………

Số sổ BHXH:…….....................................................................................

Nơi thường trú:………….….....................................................................
Chỗ ở hiện nay:..…….…………….…………………………………..


Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số ............. ngày ........../........../............ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố.........................................

Tổng số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp:……………...……tháng

Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: ................tháng

Nhưng vì lý do: …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

tôi đề nghị quý Trung tâm chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh/thành phố............................để tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định./.

	

	.........., ngày ....... tháng ..... năm ……..

                                                                            Người đề nghị
                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)



6. 6. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến). Mã số hồ sơ: T-BPC-281745-TT
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh nơi chuyển đến (trừ trường hợp theo quy định tại Khoản 6 Điều 22 Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp).
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ hợp lệ và viết giấy xác nhận nhận hồ sơ trả tại chỗ cho người lao động.
- Lưu ý: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp do người lao động chuyển đến, trung tâm dịch vụ việc làm gửi văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển đến để tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động kèm theo bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp về bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
*Thành phần hồ sơ:

- Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; 

- Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

- Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ kể từ ngày nhận được đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện:Trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh
- Cơ quan phối hợp thực hiện:  BHXH tỉnh.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển đến để tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.
h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp nơi chuyển đến. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp./.
7. Giải quyết hỗ trợ học nghề. Mã số hồ sơ: T-BPC-281746-TT
a) Trình tự thực hiện:

* Đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp:

- Bước 1: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề thì nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người lao động và đồng thời chuyển hồ sơ đến Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề, Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động.
- Bước 4: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản trình của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động và chuyển kết quả về Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh.
- Bước 5: Sau khi nhận Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm chuyển trả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc.
- Bước 6: Người lao động nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh. 
Lưu ý: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, người lao động phải đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Bộ phận trả kết quả trung tâm hành chính công tỉnh trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH. Nếu sau 02 ngày nói trên mà người lao động không đến nhận, thì quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ chuyển về Trung tâm dịch vụ việc làm để hủy theo luật định.
* Đối với người thất nghiệp có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nhưng không thuộc diện hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

- Bước 1: Người lao động có nhu cầu học nghề nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cùng với hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công nơi người lao động có nhu cầu học nghề.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ hợp lệ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho người lao động và đồng thời chuyển hồ sơ đến Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề, Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động.
- Bước 4: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản trình của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động và chuyển kết quả về Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh.
- Bước 5: Sau khi nhận Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm chuyển trả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc.
- Bước 6: Người lao động  nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh. 
Lưu ý: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, người lao động phải đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Bộ phận trả kết quả trung tâm hành chính công tỉnh trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH. Nếu sau 02 ngày nói trên mà người lao động không đến nhận, thì quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ chuyển về Trung tâm dịch vụ việc làm để hủy theo luật định.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ:
- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp: 
+ Đề nghị hỗ trợ học nghề (theo mẫu số 18); 
+ Sổ bảo hiểm xã hội ( bản chính).

- Hồ sơ đối với người thất nghiệp có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp: 

+ Đề nghị hỗ trợ học nghề (theo mẫu số 18 );
+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đông lao động theo mùa vụ hoặc theo một việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

+ Sổ bảo hiểm xã hội ( bản chính)
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và người thất nghiệp có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
- Cơ quan trực tiếp thực hiện:Trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):Bảo hiểm xã hội
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc hỗ trợ học nghề hoặc văn bản trả lời người lao động đối với trường hợp người lao động không đủ điều kiện để được hỗ trợ học nghề theo quy định.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đề nghị hỗ trợ học nghề (mẫu số 18 -Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp;
- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật việc làm;
- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp./.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.

Mẫu số 18: Ban hành kèm theo Thông t​ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH

ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-TB&XH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC NGHỀ
Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm …………………………. ....................

Tên tôi là:.................................................sinh ngày............../............. /..............

Số chứng minh nhân dân: …………………..…...……………………………..

        Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………………..

Số sổ BHXH :………..........................................................................................

Nơi thường trú (1):………….….........................................................................

Chỗ ở hiện nay (2):..……………….…………………………………...………

Số điện thoại để liên hệ (nếu có):........................................................................

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số................................... ngày .........../.........../............ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố..............................; thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là ......................tháng (từ ngày.........../........../...........đến ngày.........../ ......../...........) (đối với trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp).

Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: …… tháng (đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp).

Tôi có nguyện vọng tham gia khóa đào tạo nghề ……………… với thời gian …….. tháng, tại (tên cơ sở dạy nghề, địa chỉ )…………………………………….

Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết chế độ hỗ trợ học nghề để tôi được tham gia khóa đào tạo nghề nêu trên./.

	


	…......, ngày ....... tháng ..... năm .....

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ghi chú:
(1,2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.
8. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm. Mã số hồ sơ: T-BPC-281747-TT
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh.
- Bước 2: Người lao động ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, nhu cầu tư vấn, nhu cầu giới thiệu việc làm vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo mẫu quy định và nộp trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm và căn cứ vào nhu cầu, khả năng của người lao động, nhu cầu tuyển lao động của người sử dụng lao động để kết nối việc làm phù hợp với người lao động.

- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ gửi cho người lao động Phiếu giới thiệu việc làm theo mẫu quy định. Trường hợp người lao động chưa tìm được việc làm sau khi được tư vấn tại Trung tâm hành chính công, sẽ đăng ký tìm việc làm và đến phòng  tư vấn giới thiệu việc làm của Trung tâm dich vụ việc làm tỉnh để được tiếp tục hỗ trợ.
- Bước 5: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm theo dõi kết quả dự tuyển lao động và báo cáo về Trung tâm dịch vụ việc làm để kịp thời hỗ trợ người lao động.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ: Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm và căn cứ vào nhu cầu, khả năng của người lao động, nhu cầu tuyển lao động của người sử dụng lao động để kết nối việc làm phù hợp với người lao động
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện:Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh.
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm (mẫu số 01 - Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ./.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.

Mẫu số 01: Ban hành kèm theo Thông t​ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH
ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-TB&XH
	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                   


PHIẾU TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM 

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm…….............
Họ và tên: ……………………………..sinh ngày ...... /……./…… Nam (,  Nữ (
Số chứng minh nhân dân: …………...………………………………………………

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………………………...….

Số sổ BHXH: ………………………………………………………………………..

Số điện thoại:……………..……..…Địa chỉ email (nếu có)……..…….……………

Dân tộc:…………………………. Tôn giáo:………………………………………..

Nơi thường trú.....................................................……………………………………

Chỗ ở hiện nay (1):…………….……………….………………………..…………..

Tình trạng sức khỏe :……………………………………………………………….                 

Chiều cao (cm): ……………………….. Cân nặng(kg): …………………………...  

Trình độ giáo dục phổ thông: …..……….…………………………….……………

Ngoại ngữ:…………………………….Trình độ:………………………………….

Tin học: …………………….………....Trình độ:……...……………………………

Trình độ đào tạo:

	Số TT
	Chuyên ngành đào tạo 
	Trình độ đào tạo (2)

	1
	
	

	2
	
	

	….
	
	


Trình độ kỹ năng nghề (nếu có)……………………………………………………...

Khả năng nổi trội của bản thân …………………………………………………………..…………………..………………
I. THÔNG TIN VỀ  QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

	Số

TT
	Tên đơn vị

đã làm việc
	Thời gian làm việc

(Từ ngày…/…/….đến ngày. ../…/…)
	Vị trí công việc đã làm

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…..
	
	
	


Mức lương (trước lần thất nghiệp gần nhất):………………………………………

Lý do thất nghiệp gần nhất:…………………………………………………………

II. TÌNH TRẠNG TÌM KIẾM VIỆC LÀM HIỆN NAY

 Đã liên hệ tìm việc làm ở đơn vị nào (từ lần thất nghiệp gần nhất đến nay):………

……………………………………………………………………………………….

III. NHU CẦU TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

1. Tư vấn
Chính sách, pháp luật về lao động việc làm (                  Việc làm (                    

Bảo hiểm thất nghiệp (                                                     Khác (
2. Giới thiệu việc làm 

Vị trí công việc:
……………………………………

Mức lương thấp nhất:
……………………………………

Điều kiện làm việc:…………………………………………………………………..

Địa điểm làm việc: 
……………………………………

Khác:…………………………………………………………………………………

Loại hình đơn vị: Nhà nước (;  Ngoài nhà nước (;  Có vốn đầu tư nước ngoài (
                                                        ………, ngày...... tháng...... năm ...........

	
	               Người đề nghị


   (Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

(1) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

(2) Công nhân kỹ thuật không có chứng chỉ nghề, chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 03 tháng, sơ cấp từ 03 tháng đến dưới 12 tháng, trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên
9. Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng. Mã số hồ sơ: T-BPC-281748-TT
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015.
- Bước 2: Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục QĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.
Lưu ý: Trường hợp ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm của người lao động nằm trong khoảng thời gian làm thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì người lao động không phải thực hiện việc thông báo về việc tìm kiếm việc làm với TTDVVL
b) Cách thức thực hiện: Người lao động phải trực tiếp nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước để thực hiện việc thông báo tìm kiếm việc làm. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
*Thành phần hồ sơ: Văn bản Thông báo về việc tìm kiếm việc làm.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh ( Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trung tâm dịch vụ việc làm.
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc tìm kiếm việc làm (Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp./.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm.

Mẫu số 16:  Ban hành kèm theo Thông t​ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH
ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-TB&XH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM
Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ:…….
Kính gửi:  Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………….............................

Tên tôi là: .................................................sinh ngày ............. / ............ /………

Số chứng minh nhân dân: ……………………...……………………………..

        Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………………...

Chỗ ở hiện nay:..……………….…………………………………...…………

Số điện thoại :......................................................................................................

Theo Quyết định số..........… ngày........./......../......... tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp...................tháng, kể từ ngày......./....../..... đến ngày….../......../...... tại tỉnh/thành phố.....................................

   Tôi thông báo kết quả tìm kiếm việc làm theo quy định, cụ thể như sau:

   (1) Đơn vị thứ nhất (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
   (2) Đơn vị thứ hai (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 (…) Tên đơn vị thứ (…): (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).……………………………………………………………………
Tình trạng việc làm hiện nay:   
        ( Không có việc làm                                         

( Có việc làm nhưng chưa giao kết HĐLĐ/HĐLV (ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ, công việc đang làm)…………………….................................................................... 
Tình trạng khác (ốm đau, thai sản,…..)……………………………………….                                                 
Tôi cam đoan nội dung ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./.
	
	………., ngày….. tháng…. năm……

Người thông báo

(ký, ghi rõ họ tên)


10. Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Mã số hồ sơ:T-BPC-281749-TT
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người sử dụng lao động có nhu cầu hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động phải nộp hồ sơ theo quy định đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh nơi đóng trụ sở chính của đơn vị để thẩm định.
- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người lao động và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
· Bước 3: Trong thời hạn 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người sử dụng lao động theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định và phê duyệt phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, xem xét, quyết định.
Trường hợp không hỗ trợ, thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người sử dụng lao động trong thời hạn 10 ngày làm việc.
- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xem xét, quyết định việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.
 Trường hợp không đồng ý gia hạn Giấy phép thành lập Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5: Sau khi nhận Văn bản từ Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển trả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc.
- Bước 6: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả  kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh. 
- Lưu ý:  Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ; 01 bản đến Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để báo cáo; 01 bản đến trung tâm dịch vụ việc làm; 01 bản đến người sử dụng lao động để thực hiện và 01 bản đến cơ sở dạy nghề cho người lao động trong trường hợp việc đào tạo không do người sử dụng lao động thực hiện. 
b) Cách thức thực hiện: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c)Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

- Phương án thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ hoặc sản xuất, kinh doanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.

- Giấy tờ chứng minh không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.

- Văn bản xác nhận của tổ chức bảo hiểm xã hội nơi người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 23 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, Trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người lao động,  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

h) Phí, lệ phí: Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không quy định.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật việc làm có sử dụng người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp;
- Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ;

- Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh; 

- Không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động;

- Có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ./.
11. Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Mã số hồ sơ: T-BPC-281750-TT
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động dịch vụ việc làm gửi hồ sơ (01 bộ) trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh, để đăng ký giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.
- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người lao động và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ (01 bộ) hồ sơ, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội xem xét, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp Sở Lao động -Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp. 
 Trường hợp không đồng ý cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Chuyển kết quả  về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Bước 5: Sau khi nhận Văn bản từ Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển trả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc.
- Bước 6: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
Lưu ý: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy phép, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản, tên giám đốc, số điện thoại.

- Trước 15 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.


- Trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, người đứng đầu doanh nghiệp phải có văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về địa điểm mới kèm giấy tờ chứng minh tính hợp lệ của địa điểm mới trong thời hạn 15 ngày, trước ngày thực hiện việc chuyển địa điểm.
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;

- Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xuất trình bản gốc để đối chiếu;

- Bản sao chứng thực Giấy xác nhận của Ngân hàng về việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định.


- Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm theo quy định: Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

h) Phí, lệ phí: Do Bộ tài chính quy định
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện, cụ thể như sau:

1. Có trụ sở theo quy định: Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

2. Có bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định: Bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.

3. Đã thực hiện ký quỹ theo quy định sau:


- Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính (sau đây viết tắt là ngân hàng) và có xác nhận của ngân hàng về tiền ký quỹ kinh doanh hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp.

l) Căn cứ pháp lý:  

- Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2014./.
12. Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Mã số hồ sơ: T-BPC-281751-TT
a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Doanh nghiệp đã có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hư hỏng hoặc thay đổi một trong các nội dung của giấy phép, doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm gửi hồ sơ (01 bộ) trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh, để đăng ký cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.
- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho Doanh nghiệp và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3:  Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ (01 bộ) hồ sơ, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội xem xét, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp lại thì Sở Lao động -Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ (01 bộ) hồ trình của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội , Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  quyết định cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp. Giấy phép được cấp lại có thời hạn không quá thời hạn của giấy phép đã được cấp trước đó.
Trường hợp không đồng ý cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Chuyển kết quả  về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Bước 5: Sau khi nhận Văn bản từ Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển trả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc.
- Bước 6: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép của doanh nghiệp;

- Giấy phép bị hư hỏng hoặc bản sao các giấy tờ chứng minh việc thay đổi một trong các nội dung của giấy phép.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép được cấp lại.
h) Lệ phí: Do Bộ Tài chính quy định.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong trường hợp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm còn thời hạn sử dụng, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm bị mất, bị hư hỏng giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm hoặc thay đổi một trong các nội dung của giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

l) Căn cứ pháp lý:  

- Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2014./.

13. Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Mã số hồ sơ:T-BPC-281752-TT 
a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày trước ngày giấy phép hết hạn, doanh nghiệp có nhu cầu gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm gửi hồ sơ (01 bộ) trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh, để đăng ký gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho Doanh nghiệp và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ (01 bộ) hồ sơ, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội xem xét, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp. Trường hợp không gia hạn được thì phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ (01 bộ) hồ trình của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp. Mỗi lần gia hạn không quá 60 tháng. Trường hợp không đồng ý gia hạn lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Chuyển kết quả  về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Bước 5: Sau khi nhận Văn bản từ Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển trả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc.
- Bước 6: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp;

- Giấy phép đã hết hạn;

- Bản sao các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện cấp giấy phép, cụ thể:


+ Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.


+ Bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.


+ Doanh nghiệp đã nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính (sau đây viết tắt là ngân hàng).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm được gia hạn.

h) Lệ phí: Do Bộ Tài chính quy định.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong thời hạn 30 ngày trước ngày giấy phép hết hạn, Doanh nghiệp có nhu cầu gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc thì làm thủ tục gia hạn giấy phép.

l)  Căn cứ pháp lý:  

- Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2014./.

14. Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Mã số hồ sơ:T-BPC-281753-TT 
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho Doanh nghiệp và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định . Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Chuyển trả kết quả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc..
- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả  kết quả trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
Lưu ý: Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ:

1.Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động ( Mẫu số 07 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016) 

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.

3. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.

Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

4. Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật:
4.1. Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành (là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau) 

a) Nhà quản lý là người quản lý DN theo quy định tại K18 Đ 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức;

b) Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

4.2 Văn bản chứng minh là Chuyên gia (là người lao động nước ngoài thuộc một trong hai trường hợp sau) 

a) Văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài, bao gồm: tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xác nhận; thông tin về chuyên gia: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch và ngành nghề của chuyên gia phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam;

b) Giấy tờ chứng minh (Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.).

4.3.Văn bản chứng minh là là lao động kỹ thuật (là người được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo), bao gồm: 

a) Giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về việc đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác với thời gian ít nhất 01 năm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam;

b) Giấy tờ chứng minh đã có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.

*Đối với một số nghề, công việc, văn bản chứng minh trình độ chuyên môn, kỹ thuật của người lao động nước ngoài được thay thế bằng một trong các giấy tờ sau đây:

- Giấy công nhận là nghệ nhân đối với những ngành nghề truyền thống do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

- Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài;

- Bằng lái máy bay vận tải hàng không do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với phi công nước ngoài;

- Giấy phép bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người lao động nước ngoài làm công việc bảo dưỡng tàu bay.

5. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

6. Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.
Các giấy tờ quy định tại Khoản 2, 3 và 4 nêu trên  là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực;
Nếu các giấy tờ trên của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
7. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài

- Đối với người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng;
- Đối với người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Đối với người lao động nước ngoài là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng phải có hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm;
- Đối với người lao động nước ngoài vào Việt Nam để chào bán dịch vụ phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;
- Đối với người lao động nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo pháp luật Việt Nam phải có giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- Đối với người lao động nước ngoài là người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;
- Đối với người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật mà tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam thì phải có văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đó
Các giấy tờ theo quy định tại Khoản này là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
8. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài
* Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đối với một số trường hợp đặc biệt

1. Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 5, 6 và 7 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP và giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp;

2. Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật nhưng không thay đổi người sử dụng lao động thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm các giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP và giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp;

3. Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực theo quy định tại Điều 174 của Bộ luật Lao động mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm các giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5, 6 và 7 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP và văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động;

4. Trường hợp người lao động nước ngoài tại các Điểm a, b và c Khoản 8 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP đã được cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải có văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 4 hoặc Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Lưu ý: Ngoài thành phần hồ sơ theo quy định trên người được cấp phép phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ: 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động nước ngoài.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

h)Lệ phí: 400.000 đồng (Theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015) 

i)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động ( Mẫu số 7 - Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH )
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: người lao động đáp ứng các yêu cầu sau
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP  ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 
- Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước./.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm
Mẫu số 7: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
	TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

	Số:......................
V/v cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
	......., ngày.....tháng.....năm........


Kính gửi:
(1)

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức:

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp trong nước/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/cơ quan, tổ chức/nhà thầu) 

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ............. người

Trong đó số lao động nước ngoài là: ................ người

4. Địa chỉ: 

5. Điện thoại: 
 6. Email (nếu có)  

7. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: 


Cơ quan cấp: 
Có giá trị đến ngày: 

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): 


8. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email):
Căn cứ văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài số... (ngày/tháng/năm) của..........., (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

9. Họ và tên (chữ in hoa): 

10. Ngày, tháng, năm sinh: .
 11. Giới tính (Nam/Nữ) 

12. Quốc tịch: 


13. Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: 


Cơ quan cấp: 
 Có giá trị đến ngày: 

14. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có): 

15. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: 

16. Địa điểm làm việc:

17. Vị trí công việc: 

18. Chức danh công việc: 

19. Hình thức làm việc (nêu cụ thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016): 

20. Mức lương: 
VNĐ

21. Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) .

22. Nơi đăng ký nhận giấy phép lao động: 


23. Lý do đề nghị (chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động): ……………

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (2)
II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (3)

24. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

+ Địa điểm làm việc:

+ Vị trí công việc: 


+ Chức danh công việc:  


+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) 


- Nơi làm việc lần 2: 


+ Địa điểm làm việc: 


+ Vị trí công việc: 


+ Chức danh công việc: 


+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)


- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: 


+ Địa điểm làm việc:


+ Vị trí công việc: 


+ Chức danh công việc: 

+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) 


Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu đơn vị
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: 
- (1): Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố….

- (2), (3): Không áp dụng đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động.

15. Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Mã số hồ sơ:T-BPC-281754-TT
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trường hợp cấp lại giấy phép lao động do Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh nơi người lao động nước ngoài đã cấp giấy phép lao động đó.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian ¼ ngày làm việc
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn ½  ngày  làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài . Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Chuyển trả kết quả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ¼ ngày làm việc.. 
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Lưu ý: Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, sau khi người lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp lại giấy phép lao động đó.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ 
*Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động ( Mẫu số 7 Thông tư 40/TT-BLĐTBXH);
2. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

3. Giấy phép lao động đã được cấp

- Trường hợp giấy phép lao động bị mất theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP thì phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật;

- Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP thì phải có các giấy tờ chứng minh;

- Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định này thì phải có giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này và một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 7 Điều 10 Nghị định này;

- Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải có văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 4 hoặc Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ( là chuyên gia, nhà quản lý, gíam đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật).

-  Các giấy tờ nêu trên là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động nước ngoài.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động được cấp lại cho người lao động nước ngoài.

h) Lệ phí: 300.000 đồng (Theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Phước) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động (Mẫu số 7 -Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH)
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động nước ngoài đáp ứng một trong các điều kiện sau:

1. Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định này.

2. Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP  ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
- Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước./.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm
Mẫu số 7: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
	TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:......................
V/v cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
	......., ngày.....tháng.....năm........


Kính gửi:
(1)

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức:

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp trong nước/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/cơ quan, tổ chức/nhà thầu) 

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ............. người

Trong đó số lao động nước ngoài là: ................ người

4. Địa chỉ: 

5. Điện thoại: 
 6. Email (nếu có)  

7. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: 


Cơ quan cấp: 
Có giá trị đến ngày: 

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): 


8. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email):
Căn cứ văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài số... (ngày/tháng/năm) của..........., (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

9. Họ và tên (chữ in hoa): 

10. Ngày, tháng, năm sinh: .
 11. Giới tính (Nam/Nữ) 

12. Quốc tịch: 


13. Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: 


Cơ quan cấp: 
 Có giá trị đến ngày: 

15. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có): 

15. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: 

16. Địa điểm làm việc:

17. Vị trí công việc: 

18. Chức danh công việc: 

19. Hình thức làm việc (nêu cụ thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016): 

20. Mức lương: 
VNĐ

21. Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) .

22. Nơi đăng ký nhận giấy phép lao động: 


23. Lý do đề nghị (chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động): ……………

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (2)
II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (3)

24. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

+ Địa điểm làm việc:

+ Vị trí công việc: 


+ Chức danh công việc:  


+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) 


- Nơi làm việc lần 2: 


+ Địa điểm làm việc: 


+ Vị trí công việc: 


+ Chức danh công việc: 


+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm)


- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: 


+ Địa điểm làm việc:


+ Vị trí công việc: 


+ Chức danh công việc: 

+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) 


Chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu đơn vị
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: 
- (1): Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố….

- (2), (3): Không áp dụng đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động.

16. Thu hồi giấy phép lao động. Mã số hồ sơ: T-BPC-281755-TT 
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực thì người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài để nộp đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh đã cấp giấy phép lao động đó kèm theo văn bản nêu rõ lý do từng trường hợp thu hồi, các trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được (Đối với trường hợp giấy phép lao động bị thu hồi do người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng Nghị định số 11/2016/NĐ-CP thì Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định thu hồi theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH và thông báo cho người sử dụng lao động để thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).
 - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người sử dụng lao động và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 1,5 ngày  làm việc kể từ ngày nhận giấy phép lao động đã thu hồi kèm theo văn bản của người sử dụng lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận đã nhận giấy phép lao động bị thu hồi của người sử dụng lao động. Chuyển trả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc. 

- Bước 4: Người sử dụng lao động nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

b) Cách thức thực hiện: Người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động và nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
*Thành phần hồ sơ:
- Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài;
- Văn bản nêu rõ lý do từng trường hợp thu hồi, các trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong 02 ngày làm việc
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động nước ngoài.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thu hồi giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

h) Phí, lệ phí: Không 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép lao động hết hiệu lực hoặc người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam./.
17. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Mã số hồ sơ:T-BPC-281756-TT
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động, người sử dụng lao động gửi hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh nơi người lao động nước ngoài thường xuyên làm việc đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 
 - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người sử dụng lao động và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định
- Bước 3: Trong thời hạn 1.5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận gửi người sử dụng lao động . Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Chuyển trả kết quả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc. 
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

b) Cách thức thực hiện: Người sử dụng lao động gửi trực tiếp hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

*Thành phần hồ sơ: 

a) Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

b) Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao động nước ngoài;

c) Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

d) Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho người sử dụng lao động sau đây:
- Doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
- Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng;
- Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập;
- Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;
- Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;
- Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Cơ quan nhà nước ở địa phương;
- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở địa phương;
- Tổ chức sự nghiệp theo quy định tại điểm d, đ, e khoản 1 Điều 2 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Trừ một số đối tượng người lao động nước ngoài sau đây:
- Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ;
- Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được;
- Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

h) Lệ phí: Không có
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động( Mẫu số 9 - Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH)
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Lao động người nước ngoài đáp ứng một trong các điều kiện sau thì không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

1. Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.

2. Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

3. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

4. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

5. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

6. Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.

7. Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

9. Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ, như sau:

a) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải;

b) Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài;

c) Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

d) Được cơ quan, tổ chức của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo tại Việt Nam;

đ) Tình nguyện viên có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

e) Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm;

g) Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật;

h) Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam;

i) Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác;

k) Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

l) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Bộ Luật Lao động năm 2012 (từ Điều 169 đến Điều 175).

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/ 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP  ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ./.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm

Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
	TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:......................
V/v xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
	......., ngày.....tháng.....năm........


Kính gửi: ...................................................... (1)
1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: 

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp trong nước/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/cơ quan, tổ chức/nhà thầu) 


3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ............ người

Trong đó số lao động nước ngoài là:...................................................... người

4. Địa chỉ: 


5. Điện thoại:  
 6. Email (nếu có) 

7. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số:


Cơ quan cấp: ...................................................... Có giá trị đến ngày: 


Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): 


8. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email): 

Căn cứ văn bản số.... (ngày/tháng/năm) của ..... về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài, (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị …………….. (2) xác nhận những người lao động nước ngoài sau đây không thuộc diện cấp giấy phép lao động (có danh sách kèm theo) và các điều kiện cụ thể như sau:

- Trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (nêu rõ thuộc đối tượng nào quy định tại Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016).
- Các giấy tờ chứng minh kèm theo (liệt kê tên các giấy tờ).
Xin trân trọng cảm ơn!
	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu đơn vị
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: (1) (2) Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố…
DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI ĐỀ XUẤT KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Kèm theo văn bản số .......... (ngày/tháng/năm) của (tên doanh nghiệp/tổ chức)

	Số TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày tháng năm sinh
	Quốc tịch
	Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế
	Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức
	Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có)
	Vị trí công việc
	Chức danh công việc
	Địa điểm làm việc
	Thời hạn làm việc

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Số
	Cơ quan cấp
	Có giá trị đến ngày
	
	
	
	
	
	Từ (ngày/ tháng/năm)
	Đến (ngày/ tháng/năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
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	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


18. Thủ tục Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.  Mã số hồ sơ:T-BPC-281757-TT
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: + Về báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài : Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài bao gồm: vị trí công việc, số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, thời gian làm việc theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh

+ Về báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến tuyển mới, tuyển thêm hoặc tuyển để thay thế người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động đã được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài mà có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì phải gửi báo cáo giải trình thay đổi, điều chỉnh, bổ sung  theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH đến bộ phận nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người sử dụng lao động và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định
- Bước 3: Trong thời hạn 04 ngày làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét thẩm định hồ sơ báo cáo giải trình nhu cầu hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trình UBND tỉnh quyết định.

- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình về báo cáo giải trình nhu cầu hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chấp thuận cho cơ quan đơn vị sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH và trả kết quả về Sở Lao động –Thương binh và Xã hội.
- Bước 5: Sau khi nhận văn bản từ Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển trả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc.
- Bước 6: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng  hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ:  
Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ báo cáo giải trình nhu cầu hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động sau đây:
- Doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
- Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng;
- Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập;
- Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;
- Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;
- Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Cơ quan nhà nước ở địa phương;
- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở địa phương;
- Tổ chức sự nghiệp theo quy định tại điểm d, đ, e khoản 1 Điều 2 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Trừ một số đối tượng người lao động nước ngoài sau đây:
- Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ;
- Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được;
- Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;
- Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm;
- Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động.
h) Lệ phí: Không có
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động xác định được nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam./.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm

Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
	TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: ………........
V/v giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
	......., ngày.....tháng.....năm........


Kính gửi: 
 (1)

Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email)
Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

1. Vị trí công việc 1: (Lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật).
- Chức danh công việc: (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, giám sát công trình v.v...)
- Số lượng (người):
- Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm):
- Lý do sử dụng người lao động nước ngoài:

2. Vị trí công việc 2: (nếu có) (Lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật).
- Chức danh công việc: (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, giám sát công trình v.v...)
- Số lượng (người):
- Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm):
- Lý do sử dụng người lao động nước ngoài:

3. Vị trí công việc... (nếu có)

Đề nghị ....(2) xem xét, thẩm định và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu:.......... 
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: (1) (2) Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố....
Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
	TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: ………........
V/v giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
	......., ngày.....tháng.....năm........


Kính gửi: 
(1)
Căn cứ văn bản số... .(ngày/tháng/năm) của……………. (2) về việc thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài và nhu cầu thực tế của (tên doanh nghiệp/tổ chức).
(Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email)) 

Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

1. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), số lượng (người), thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) đã được chấp thuận: 
2. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), số lượng (người), thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) đã sử dụng (nếu có):
3. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), số lượng (người), thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm), lý do sử dụng người lao động nước ngoài (có nhu cầu thay đổi):................................................ 
Đề nghị.... (3) xem xét, thẩm định và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu:.......... 
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: (1), (2), (3) Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.... 

19. Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài. Mã số hồ sơ: T-BPC-281759-TT
a) Trình tự thực hiện:
 - Bước 1: Trước khi tuyển người lao động nước ngoài, nhà thầu có trách nhiệm kê khai số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của người lao động nước ngoài cần huy động để thực hiện gói thầu tại Việt Nam và  đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (có kèm theo xác nhận của chủ đầu tư) theo Mẫu số 4 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm Hành chính công tỉnh.  

Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung số lao động nước ngoài đã kê khai thì nhà thầu thực hiện theo Mẫu số 5 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH 
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người sử dụng lao động và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định
- Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc sau khi nhận được đề nghị  tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét hồ sơ báo cáo UBND tỉnh. 

- Bước 4: Sau khi nhận được báo cáo từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trong thời hạn 03 ngày làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh, giới thiệu cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu. 
- Bước 5: Sau 48 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 người lao động Việt Nam trở lên và 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 500 người lao động Việt Nam mà không giới thiệu hoặc cung ứng người lao động Việt Nam được cho nhà thầu, thì trung tâm dịch vụ việc làm, các doanh nghiệp cho thuê lại lao động, doanh nghiệp dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh phải có văn bản gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Bước 6: Sau khi nhận được văn bản không giới thiệu hoặc cung ứng người lao động Việt Nam được cho nhà thầu của trung tâm dịch vụ việc làm, các doanh nghiệp cho thuê lại lao động, doanh nghiệp dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh, trong thời hạn 03 ngày làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định
- Bước 7: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam theo mẫu số 06 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH  và và trả kết quả về Sở Lao động –Thương binh và Xã hội.
- Bước 8: Sau khi nhận văn bản từ Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển trả về bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời gian ½ ngày làm việc.
- Bước 9: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c)Thành phần, số lượng hồ sơ:  
*Thành phần hồ sơ: 

Văn bản đề nghị tuyển lao động Việt Nam.

Trường hợp nhà thầu có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung số lao động nước ngoài đã xác định trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì phải có thêm xác nhận của chủ đầu tư về việc chấp thuận phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu lao động nước ngoài cần sử dụng của nhà thầu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
d) Thời hạn giải quyết: tối đa 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 người lao động Việt Nam trở lên và 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 500 người lao động Việt Nam mà không giới thiệu hoặc cung ứng người lao động Việt Nam được cho nhà thầu thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà thầu.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Cơ quan phối hợp thực hiện ( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà thầu được giới thiệu lao động Việt Nam hoặc được chấp thuận tuyển người lao động nước ngoài.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: :
- Văn bản đề nghị  tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (Mẫu số 4).
- Văn bản xin điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (Mẫu số 5).

- Văn bản cho phép tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam (Mẫu số 6).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nhà thầu có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc điều chỉnh, bổ sung số lao động đã xác định trong hồ sơ dự thầu.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP  ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ./.
Mẫu đơn, tờ khai đính kèm


Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
	TÊN NHÀ THẦU

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:.........................
V/v: tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài
	......., ngày.....tháng.....năm........


Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ............
Thông tin về nhà thầu gồm: tên nhà thầu, địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch, số điện thoại, fax, email, website, giấy phép thầu, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc văn phòng điều hành tại Việt Nam, giấy phép thầu, thời gian thực hiện gói thầu.

Để thực hiện gói thầu................, nhà thầu đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài như sau:

(Nêu cụ thể từng vị trí công vệc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật), số lượng (người), trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, địa điểm, thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm),
Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ............ chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho chúng tôi theo các vị trí công việc nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!
	Nơi nhận:  
- Như trên;
- Lưu:.......... 
	XÁC NHẬN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 5: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
	TÊN NHÀ THẦU

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:.........................
V/v điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
	......., ngày.....tháng.....năm........


Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ..............
Căn cứ văn bản đề nghị số...(ngày/tháng/năm), văn bản số...(ngày/tháng/năm) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí không tuyển được người lao động Việt Nam (nếu có) và nhu cầu thực tế của nhà thầu.

(Thông tin về nhà thầu gồm: địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch, số điện thoại, fax, email, website, giấy phép thầu, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc văn phòng điều hành tại Việt Nam, giấy phép thầu, thời gian thực hiện gói thầu).

(tên nhà thầu) đề nghị điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

1. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật) và số lượng người lao động nước ngoài được tuyển: 

2. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật) và số lượng người lao động nước ngoài đã sử dụng (nếu có): 

3.Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật), số lượng người lao động nước ngoài thay đổi và lý do (nêu cụ thể từng vị trí công việc): 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ................. chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho chúng tôi theo các vị trí công việc nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!
	Nơi nhận:  
- Như trên;
- Lưu:.......... 
	XÁC NHẬN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH, THÀNH PHỐ...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:.........................
V/v tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam
	......., ngày.....tháng.....năm........


Kính gửi: (Tên nhà thầu)
Theo đề nghị tại văn bản số...(ngày/tháng/năm) của (tên nhà thầu) và báo cáo của (tên cơ quan, tổ chức được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo giới thiệu cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố .............. thông báo về những vị trí công việc mà (tên nhà thầu) được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam như sau:

I. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHẤP THUẬN

1. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật); số lượng (người), thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm).
2. Vị trí công việc (nếu có) (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật); số lượng (người); thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm).
II. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

1. Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật); số lượng (người): 

Lý do:

Vị trí công việc (nếu có) (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật); số lượng (người):

Lý do:

(Tên nhà thầu) có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam./.
	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu:.......... 
	TM. UBND TỈNH, THÀNH PHỐ..........
CHỦ TỊCH 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


VII. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
1. Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc cấp tỉnh quản lý. Mã số hồ sơ: T-BPC-281760-TT
Bao gồm: 

- Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập; 

- Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập;

- Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập. 

a) Trình tự, thời gian thực hiện:

- Bước 1: Cơ sở lập hồ sơ theo quy định, gửi hồ sơ về bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người sử dụng lao động và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định
- Bước 3: Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động. Trong trường hợp hồ sơ của cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy phép phải thông báo cho cơ sở biết để hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động không đủ điều kiện để cấp giấy phép thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản cho cơ sở về lý do không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật.Chuyển trả kết quả về Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời hạn ½ ngày làm việc.
- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả  kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích về bộ phận nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động chăm sóc;

+ Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở;

+ Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định (như nêu tại mục “Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính”).

*số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Cơ quan, tổ chức cấp tỉnh; Tổ chức, cá nhân nước ngoài.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy phép hoạt động của cơ sở
h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ sở chăm sóc được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;

+ Người đứng đầu cơ sở phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích;

+ Có nhân viên trực tiếp tư vấn, chăm sóc người khuyết tật đáp ứng các yêu cầu sau: có sức khỏe để thực hiện chăm sóc người đối tượng; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích; có kỹ năng để chăm sóc đối tượng;

+ Trường hợp cơ sở chăm sóc có nuôi dưỡng người khuyết tật thì ngoài các điều kiện nêu trên còn phải bảo đảm các điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, tiêu chuẩn chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định của Chính phủ đối với cơ sở bảo trợ xã hội.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;
+ Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Người cao tuổi./.
2. Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý. Mã số hồ sơ: T-BPC-281761-TT
Bao gồm:
- Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập; 

- Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập;

- Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập.

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ sở chăm sóc  lập hồ sơ theo quy định, gửi hồ sơ về bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người sử dụng lao động và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định
- Bước 3: Trong thời hạn 06 ngày  làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động. Chuyển trả kết quả về Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời hạn ½ ngày làm việc.
- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả  kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích về bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép;

+ Giấy tờ chứng minh, giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi bị mất, bị hư hỏng (đối với trường hợp cấp lại giấy phép); 

+ Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ (đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép).

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d)Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày  làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập; Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập; Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp thực hiện ( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật được cấp lại hoặc điều chỉnh về nội dung.
h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;
+ Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật người cao tuổi./.
3. Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật. Mã số hồ sơ: T-BPC-281762-TT
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật lập 01 bộ hồ sơ theo quy định, gửi (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) về bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh, nơi Cơ sở có trụ sở chính.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người sử dụng lao động và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định
- Bước 3: Trong thời hạn 09 ngày  làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc có văn bản thông báo lý do không đủ điều kiện để công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật. Chuyển trả kết quả về Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời hạn ½ ngày làm việc.
- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả  kết quả trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị của cơ sở sản xuất, kinh doanh;

+ Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao giấy phép hoạt động của cơ sở;

+ Danh sách lao động là người khuyết tật và bản sao Giấy xác nhận khuyết tật của những người khuyết tật có trong danh sách;

+ Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của những người khuyết tật đang làm việc.

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10  ngày  làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật hoạt động theo quy định Luật doanh nghiệp.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện :Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định Về việc công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.
+ Thông tư  số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật. Mã số hồ sơ: T-BPC-281763-TT
a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: trong thời hạn 01 (một) tháng trước khi hết hạn của Quyết định công nhận, Cơ sở sản xuất, kinh doanh lập hồ sơ theo qui định, gửi (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) về bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh, nơi Cơ sở có trụ sở chính.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho người sử dụng lao động và đồng thời chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian ½ ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định. 
- Bước 3: Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và quyết định gia hạn; hoặc có văn bản thông báo lý do không đủ điều kiện để gia hạn cơ sở sản xuất, kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật. Chuyển trả kết quả về Trung tâm hành chính công tỉnh trong thời hạn ½ ngày làm việc.
- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 727, Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thị xã  Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:
+ Quyết định công nhận đã được cấp (bản copy); 

+ Công văn đề nghị gia hạn, trong đó nêu rõ tổng số lao động hiện có của Cơ sở, số lượng lao động là người khuyết tật; kèm theo Danh sách lao động là người khuyết tật, có ghi chú rõ về những trường hợp là người khuyết tật mới vào làm việc tại Cơ sở kể từ sau khi Cơ sở được cấp Quyết định công nhận (nếu có);

+ Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật và bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của những người khuyết tật mới vào làm việc tại Cơ sở kể từ sau khi Cơ sở được cấp Quyết định công nhận (nếu có).

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d)Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cơ sở sản xuất, kinh doanh

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện:Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 
- Cơ quan phối hợp thực hiện( nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định gia hạn công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

+ Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.
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